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− Cơ sở dữ liệu:  .......................................................................................................  
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Bảng 2.3. Cơ cấu về nguồn vốn kinh doanh của Công ty qua 3 năm ........................... 30 

Bảng 2.4. Tình hình sử dụng TSCĐ của Công ty năm 2020 ......................................... 31 
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Sơ đồ 2.4. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty .................................................. 35 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Khi xã hội ngày càng phát triển, mức sống được nâng cao kéo theo nhu cầu 

khách quan của con người được nâng lên đòi hỏi với sự cạnh tranh ngày càng gay go, 

phức tạp và đầy những thách thức lớn đối với mỗi doanh nghiệp. Trước hết các doanh 

nghiệp ngày càng tăng cường củng cố vai trò tự chủ và đồng thời phát triển, giữ được 

vị trí của mình thì đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Hiệu quả kinh doanh không những cho biết doanh nghiệp đó có vị trí thế nào trên 

thị trường, mà còn có tác động trực tiếp đến lợi ích của những người góp phần vào quá 

trình kinh doanh đó. Để doanh nghiệp có thể nhìn nhận đúng về khả năng, sức mạnh 

cũng như hạn chế trong doanh nghiệp thì cần thông qua việc phân tích đánh giá tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở số liệu phân tích 

chúng ta có thể đưa ra các hoạch định, chiến lược thích hợp nhằm khắc phục những 

hạn chế và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.  

Thông qua việc phân tích tình hình tài chính, phân tích hiệu quả kinh doanh giúp 

các nhà quản trị công ty kiểm tra các hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh, phát 

hiện những điểm không phù hợp để từ đó hoàn thiện cơ chế tài chính, điều chỉnh xu 

hướng kinh doanh, góp phần tạo điều kiện cho công ty tăng trưởng, phát triển bền 

vững. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân hiệu quả kinh doanh đối với sự 

phát triển của doanh nghiệp, kết hợp với các kiến thức lý luận đã học trên lớp cùng với 

sự giúp đỡ của các thầy cô nên em đã quyết định chọn đề tài “Phân tích hiệu quả 

kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê” để 

làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến 

Trúc Đỗ Lê từ đó đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của công ty, tìm ra nguyên 

nhân và giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trong 

tương lai. Cụ thể là: 

- Một là tìm hiểu cơ sở lí luận về phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh 

nghiệp. 

- Hai là tiến hành thu thập số liệu và phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty 

TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê để thấy được điểm mạnh, điểm yếu 

của công ty. 

- Ba là qua những điểm mạnh cũng như những hạn chế của công ty để tìm ra giải 

pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến 

Trúc Đỗ Lê. 



2 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Thuật - 

Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

Về không gian: Đề tài này được thực hiện nghiên cứu tại Công ty TNHH Mỹ 

Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê, địa chỉ 755 Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng 

Phong, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. 

Về thời gian: Số liệu sử dụng trong bảng biểu là từ năm 2017 đến năm 2019. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp thu thập và xử lí số liệu các BCTC của công ty từ các phòng, ban 

trong công ty như phòng Kế toán, phòng Hành chính,… 

Phương pháp phân tích số liệu như các phương pháp: phương pháp loại trừ, 

phương pháp so sánh, phương pháp Dupont, phương pháp chi tiết, phương pháp liên 

hệ cân đối và các phương pháp khác. 

5. Dự kiến những đóng góp của đề tài 

Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty để đánh giá thực trạng Công ty TNHH 

Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê. Thông qua việc phân tích này để đưa ra 

một số ý kiến đánh giá và phương hướng để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công 

ty. 

6. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận về phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh 

nghiệp. 

Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH 

Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê. 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công 

ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê. 

Với những kiến thức hiểu biết học hỏi trên trường đồng thời vận dụng giữa thực 

tế và lý thuyết, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trong công ty, song với 

thời gian và kiến thức còn hạn chế nên các vấn đề trong chuyên đề này không tránh 

khỏi thiếu sót. Kính mong được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của Thầy Cô để chuyên 

đề của em được hoàn thiện hơn.  

Em xin chân thành cảm ơn! 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 

KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh 

1.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh 

Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế được biểu hiện bằng hệ thống chỉ 

tiêu kinh tế đặc trưng thiết lập trên cơ sở so sánh tương quan giữa kết quả đầu ra với 

chi phí hoặc yếu tố đầu vào, qua đó phản ánh trình độ sử dụng chi phí hoặc các yếu tố 

đầu vào nhằm đạt được kết quả cao nhất trong điều kiện kết hợp hài hòa giữa hiệu quả 

kinh tế và hiệu quả xã hội [3, tr39]. 

1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh 

Thực chất hiệu quả kinh doanh là so sánh giữa các kết quả đầu ra với các yếu tố 

đầu vào của một tổ chức kinh tế được xét trong một kì nhất định, tùy theo yêu cầu của 

các nhà quản trị kinh doanh. Các chỉ tiêu tài chính phản ánh hiệu quả kinh doanh là cơ 

sở khoa học để đánh giá trình độ của các nhà quản lý, căn cứ đưa ra quyết định trong 

tương lai. Song độ chính xác của thông tin từ các chỉ tiêu hiệu quả phân tích phụ thuộc 

vào nguồn số liệu, thời gian và không gian phân tích. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh có 

thể được đánh giá theo 2 công thức sau  [2, tr180-tr181]: 

Công thức 1: Sự so sánh giữa kết quả đầu ra với yếu tố đầu vào 

Hiệu quả kinh doanh = 
Kết quả đầu ra 

Nguồn lực đầu vào 

Ở công thức này kết quả tính được càng lớn chứng tỏ hiệu quả kinh doanh càng 

cao. Kết quả đầu ra, yếu tố đầu vào có thể đo bằng thước đo hiện vật, thước đo giá trị 

tuỳ theo mục đích của việc phân tích. Kết quả đầu ra và nguồn lực đầu vào đuợc thể 

hiện rõ ở cả Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán. 

Dựa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu kết quả đầu ra bao 

gồm: tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

Dựa vào Bảng cân đối kế toán, các chỉ tiêu đầu vào bao gồm: Tổng tài sản bình 

quân, tổng nguồn vốn chủ sở hữu bình quân, tổng tài sản dài hạn bình quân, tổng tài 

sản ngắn hạn bình quân hoặc chi phí, giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động trên báo cáo 

kết quả kinh doanh… 
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Công thức này phản ánh cứ 1 đồng chi phí đầu vào (vốn, nhân công, nguyên vật 

liệu, máy móc thiết bị…) thì tạo ra bao nhiêu đồng kết quả đầu ra như doanh thu, lợi 

nhuận trong kì kinh doanh. 

Công thức 2: Sự so sánh giữa yếu tố đầu vào với kết quả đầu ra 

Hiệu quả kinh doanh = 
Nguồn lực đầu vào  

Kết quả đầu ra 

Công thức này phản ánh cứ 1 đồng kết quả đầu ra như doanh thu, lợi nhuận, giá 

trị sản lượng hàng hóa… thì cần bao nhiêu đồng chi phí đầu vào (vốn, nguyên vật liệu, 

nhân công…) chỉ tiêu này càng thấp thì hiệu quả kinh doanh càng cao. 

Để đánh giá chính xác các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh cần được xem 

xét trong mối quan hệ với hiệu quả xã hội và quan điểm về hiệu quả. 

1.1.3. Phân biệt giữa các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh 

doanh 

Để làm sáng tỏ bản chất của hiệu quả kinh doanh, ta tìm hiểu để tránh nhầm lẫn 

giữa các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh 

doanh như sau [2, tr182]: 

Kết quả kinh doanh là những chỉ tiêu tài chính phản ánh quy mô thu về của các 

hoạt động như: sản lượng tiêu thụ, doanh thu bán hàng, lợi nhuận sau thuế… Các chỉ 

tiêu kết quả kinh doanh cũng thường chia làm 2 nhóm: Các chỉ tiêu phản ánh kết quả 

trung gian của doanh nghiệp như: sản lượng sản phẩm sản xuất, doanh thu bán hàng,… 

Các chỉ tiêu phản ánh kết quả cuối cùng của doanh nghiệp như lợi nhuận trước thuế, 

lợi nhuận sau thuế… 

Hiệu quả kinh doanh đó là chỉ tiêu phản ánh chất lượng của hoạt động trong các 

điều kiện sẵn có để đạt được các mục tiêu tối ưu. Hiệu quả kinh doanh cũng thường 

được chia thành 2 nhóm: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh phía trước, 

thường phản ánh sức sản xuất của vốn, tài sản như số vòng quay hàng tồn kho, số vòng 

quay tài sản… Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh cuối cùng thường là các chỉ 

tiêu phản ánh tỷ suất sinh lời như ROA, ROE, ROS… 

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 

Để đạt được hiệu quả kinh doanh cao thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có các chiến 

lược và các quyết định chính xác trong việc tổ chức, quản lí và điều hành hoạt động 

kinh doanh. Do đó, cần phải nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

kinh doanh của doanh nghiệp được chia thành hai nhóm đó là nhóm các nhân tố khách 
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quan và nhóm các nhân tố chủ quan. 

❖ Nhân tố khách quan 

Thứ nhất, nhà cung cấp. Hiệu quả kinh doanh phụ thuộc vào chất lượng sản 

phẩm nhưng để chất lượng tốt thì cái quan trọng đầu tiên phải nhắc tới đó là nhà cung 

cấp. Doanh nghiệp hoạt động cần có các yếu tố đầu vào do nhà cung cấp bán. Bản thân 

mỗi doanh nghiệp muốn chọn nhà cung cấp đáng tin cậy thì phải xây dựng uy tín thật 

sự của mình trên thương trường thông qua các phương án đầu tư có hiệu quả, chính 

sách đãi ngộ thỏa đáng. 

Thứ hai, môi trường kinh tế. Các doanh nghiệp cần chú ý đến các yếu tố kinh tế 

cả trong ngắn hạn, dài hạn và sự can thiệp của Chính phủ tới nền kinh tế. Bất cứ nền 

kinh tế nào cũng có chu kỳ, trong mỗi giai đoạn nhất định của chu kì kinh tế, doanh 

nghiệp sẽ có những quyết định phù hợp cho riêng mình. Ngoài ra còn có yếu tố như tỷ 

lệ lạm phát hay lãi suất. Tỷ lệ lạm phát nhanh làm ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi, 

đến hiệu quả đầu tư,…tất cả những điều đó làm ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp. Lãi 

suất vay cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thứ ba, môi trường chính trị – luật pháp, bao gồm các đường lối chính trị, chính 

sách của chính phủ, cấu trúc chính trị, hệ thống quản lý hành chính, các bộ luật, các 

quy định có thể cản trở hay tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. Thông qua các chính sách, pháp luật và biện pháp kinh tế, Nhà nước tạo 

hành lang và môi trường cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và 

hướng các hoạt động kinh tế theo kế hoạch vĩ mô, với một thể chế rõ ràng rộng mở và 

ổn định sẽ là cơ sở đảm bảo vững chắc cho các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh lành 

mạnh tránh được rủi ro thua lỗ. 

Thứ tư, môi trường kĩ thuật và công nghệ. Ảnh hưởng lớn đến chiến lược kinh 

doanh của các doanh nghiệp, mức độ phát triển công nghệ thường dẫn tới chi phí thay 

đổi công nghệ cao vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải đón đầu công nghệ để không 

bị lạc hậu, trình độ khoa học và công nghệ quy định phần lớn chất lượng và giá cả của 

sản phẩm, quyết định đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 

Thứ năm, môi trường văn hóa – xã hội. Môi trường văn hóa theo nghĩa rộng là 

phần môi trường do con người sáng tạo ra, bao gồm các yếu tố nhân khẩu điều khiển 

kinh tế, thể chế, các tập tính thói quen, kiến thức, tín ngưỡng tôn giáo,…Các doanh 

nghiệp phải tìm hiểu nền văn hóa ở mỗi nơi để đáp ứng sản phẩm cho phù hợp, nếu 

không thì sẽ không đem lại hiệu quả như mong muốn. 

Cuối cùng là môi trường tự nhiên. Môi trường này bao gồm các tài nguyên 

khoáng sản, khí hậu, con người và các khía cạnh tự nhiên khác. Việc nghiên cứu môi 
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trường tự nhiên giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đầu vào, chi phí vận 

chuyển và mở rộng quy mô tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

❖ Nhân tố chủ quan 

Thứ nhất, cơ sở vật chất. Nói đến cơ sở vật chất là nói đến máy móc thiết bị và 

công nghệ. Nó ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 

tác động đến chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm, có thể cạnh tranh với các đối 

thủ trên thị trường. Với những doanh nghiệp có nguồn tài chính mạnh thuận lợi trong 

việc đổi mới công nghệ, từ đó hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh dẫn 

đến nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Thứ hai, nguồn nhân lực. Số lượng và chất lượng lao động là yếu tố cơ bản của 

sản xuất và đóng vai trò quyết định nguồn năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Về số 

lượng, đòi hỏi phải có số lượng công nhân viên thích đáng với cơ cấu hợp lý. Để bộ 

máy nhân lực hoạt động có  

 hiệu quả cần phải có một cơ cấu sắp xếp lao động hợp lý. Đào tạo lao động để 

cho lao động không bị lạc hậu, tuyển dụng lao động theo đúng trình độ phù hợp với 

ngành nghề của mỗi cá nhân thì mới đem lại hiệu quả hoạt động kinh doanh cao. 

Thứ ba, cơ cấu tổ chức quản lý. Đó là hệ thống các mối quan hệ về trách nhiệm 

và quyền hạn bao gồm những công việc riêng lẻ cũng như công việc tập thể trong một 

tổ chức. Cơ cấu tổ chức hợp lý sẽ giúp cho nhân viên làm việc một cách có hiệu quả 

do tổ chức đã phân rõ nguồn lực cho từng công việc cụ thể, mỗi thành viên có trách 

nhiệm và vai trò của mình trong hệ thống phân cấp quyền hạn, các nhân viên đã rõ 

những quy tắc, quy trình làm việc thông qua tổ chức nên họ xử lý thông tin, ra quyết 

định và giải quyết các vấn đề có hiệu quả. 

Cuối cùng là chính sách tiêu thụ. Để ngày càng gia tăng số lượng sản phẩm tiêu 

thụ trên thị trường thì mỗi doanh nghiệp phải quan tâm đến chính sách bán hàng của 

doanh nghiệp mình như: Quảng cáo, khuyến mãi, chào hàng, xúc tiến bán hàng,… Từ 

đó tác động ngược lại đến quá trình sản xuất. Tuy nhiên, các chính sách này đều cần 

phải có một khoản chi phí nhất định. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải xem xét giữa chi 

phí bỏ ra và lợi ích đạt được của chính sách đó, từ đó tìm mọi biện pháp hữu hiệu nhất 

nhằm làm giảm chi phí đến mức thấp nhất có thể chấp nhận được và tăng sản lượng 

tiêu thụ. Tất cả điều này đều ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.2. Khái quát chung về phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

1.2.1. Khái niệm phân tích hiệu quả kinh doanh 

Phân tích hiệu quả kinh doanh là quá trình nghiên cứu, đánh giá toàn bộ quá trình 
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và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm làm rõ chất lượng hoạt động 

kinh doanh và các nguồn tiềm năng cần khai thác, trên cơ sở đó cần đề ra các phương 

án và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp [4, tr38]. 

1.2.2. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả kinh doanh 

Việc phân tích hiệu quả kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của 

doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả kinh doanh không chỉ cần thiết đối với các nhà quản 

trị trong doanh nghiệp mà nó còn có ý nghĩa đối với các đối tượng bên ngoài như các 

cổ đông, nhà đầu tư. Cụ thể như sau [1, tr237]: 

Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp như Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị 

và Trưởng các bộ phận, thu nhận các thông tin từ việc phân tích để đánh giá các hiệu 

quả sử dụng các yếu tố sản xuất để khai thác tiềm năng sử dụng của từng yếu tố góp 

phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp. 

Đối với các nhà đầu tư như các Cổ đông, các công ty liên doanh thông qua các 

chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, lợi nhuận, cổ tức… để 

tiếp thêm sức mạnh đưa ra các quyết định đầu tư thêm hay rút vốn nhằm thu lợi nhuận 

cao nhất và đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư. 

Đối với các đối tượng cho vay như Ngân hàng, Kho bạc, Công ty Tài chính thông 

qua các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh để có cơ sở khoa học đưa ra các quyết 

định cho vay ngắn hạn, dài hạn, nhiều hay ít vốn nhằm thu hồi được vốn và lãi, đảm 

bảo an toàn cho các công ty cho vay. 

Các cơ quan chức năng của Nhà nước như cơ quan thuế, kiểm toán Nhà nước, cơ 

quan thống kê thông qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng 

vốn ngân sách để kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Ngân 

sách Nhà nước, thực hiện Luật Kinh doanh, các chế độ tài chính có đúng không, đánh 

giá tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp, các ngành. Thông qua phân tích để kiến 

nghị với các cơ quan chức năng góp phần hoàn thiện chế độ tài chính nhằm thúc đẩy 

hoạt động kinh doanh phát triển. 

Thông tin phân tích hiệu quả kinh doanh còn cung cấp cho cán bộ công nhân 

viên của doanh nghiệp biết được thực chất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp như 

thế nào, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai, từ đó họ an tâm công 

tác, tâm huyết với nghề nghiệp. 

Tóm lại, thông tin phân tích hiệu quả kinh doanh rất hữu ích cho nhiều đối tượng 

khác nhau, để từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh có lợi cho từng đối tượng. 
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1.2.3. Nhiệm vụ phân tích hiệu quả kinh doanh 

Gắn liền với những ý nghĩa quan trọng như vậy, nhiệm vụ phân tích kinh doanh 

được tóm gọn như sau [2, tr185]: 

Xuất phát từ mục tiêu và nhu cầu quản trị của các nhà quản lý, khi phân tích hiệu 

quả kinh doanh cần phải xây dựng chỉ tiêu và hệ thống chỉ tiêu cho phù hợp nhằm 

cung cấp các thông tin chính xác cho các đối tượng để đưa ra các quyết định phù hợp. 

Sử dụng phương pháp phân tích phù hợp cho từng mục tiêu và nội dung cụ thể 

như vậy mới đảm bảo quá trình phân tích đạt hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí cho 

doanh nghiệp. Mỗi một phương pháp thường phù hợp với những mục tiêu và nội dung 

phân tích hiệu quả kinh doanh khác nhau. 

1.2.4. Tài liệu dùng để phân tích hiệu quả kinh doanh 

1.2.4.1. Báo cáo tài chính 

Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thường được phân tích thông 

qua việc phân tích báo cáo tài chính, qua đó người sử dụng thông tin có thể đánh giá 

tiềm năng cũng như những rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp. 

Thông thường khi phân tích hiệu quả kinh doanh ta dùng những tài liệu sau 

[4,tr14-tr25]: 

Bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, 

phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của 

DN tại một thời điểm nhất định. 

Phần tài sản của BCĐKT phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của DN tại thời 

điểm lập báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình kinh doanh 

của doanh nghiệp. Các loại tài sản được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần. 

Phần nguồn vốn của BCĐKT phản ánh toàn bộ nguồn hình thành tài sản hiện có 

ở DN tại thời điểm lập báo cáo theo cơ cấu nguồn vốn. Các loại nguồn vốn được sắp 

xếp theo trách nhiệm của DN trong việc sử dụng nguồn vốn đối với chủ nợ và chủ sở 

hữu. 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh 

doanh của DN, bao gồm kết quả kinh doanh và kết quả khác trong một thời kỳ (quý, 

năm) theo các loại hoạt động, tình hình thực hiện nghĩa vụ của DN với Nhà nước về 

thuế và các khoản phải nộp khác. 

Báo cáo kết quả kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả 
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kinh doanh và công tác quản lý hoạt động kinh doanh của DN. Thông qua báo cáo kết 

quả HĐKD có thể kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu nhập, chi phí và kết quả 

từng loại hoạt động cũng như kết quả chung của toàn DN, có thể đánh giá hiệu quả và 

khả năng sinh lời của DN, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà 

nước về thuế và các khoản phải nộp khác, qua đó đánh giá phần nào tình hình thanh 

toán của DN. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng 

hợp phản ánh các biến động luồng tiền (tiền và các khoản tương đương tiền) của DN. 

Báo cáo lưu chuyển tiền có tác dụng quan trọng trong việc phân tích và đánh giá khả 

năng thanh toán, khả năng đầu tư, khả năng tạo ra tiền cũng như việc giải quyết các 

mối quan hệ tài chính trong DN  

Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Bản thuyết minh báo cáo tài chính là báo 

cáo tài chính tổng hợp được dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi 

tiết các thông tin, số liệu đã được trình bày trong các báo cáo tài chính khác cũng như 

các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán cụ thể  

1.2.4.2. Các nguồn tài kiệu khác 

Ngoài thông tin từ các báo cáo tài chính của DN, phân tích hiệu quả kinh doanh 

còn sử dụng nhiều nguồn thông tin khác như: 

Thứ nhất, thông tin liên quan đến tình hình kinh tế: Hoạt động kinh doanh của 

DN chịu tác động bởi nhiều nhân tố thuộc môi trường vĩ mô nên phân tích hiệu quả 

kinh doanh cần đặt trong bối cảnh chung của nền kinh tế trong nước và nền kinh tế 

trong khu vực. Kết hợp những thông tin này sẽ đánh giá đầy đủ hơn tình hình hoạt 

động kinh doanh và những dự báo nguy cơ, cơ hội đối với hoạt động của DN. 

Thứ hai, thông tin theo ngành: Ngoài những thông tin về môi trường vĩ mô, 

những thông tin liên quan đến ngành, liên quan đến lĩnh vực kinh doanh cũng được 

chú trọng đó là: mức độ và yêu cầu công nghệ của ngành, mức độ cạnh tranh và quy 

mô của thị trường, nhịp độ và xu hướng của ngành,… Những thông tin trên sẽ làm rõ 

nội dung của các chỉ tiêu tài chính trong từng ngành, lĩnh vực kinh doanh, đánh giá rủi 

ro kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thứ ba, thông tin về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: Do mỗi doanh 

nghiệp có những đặc điểm riêng trong tổ chức sản xuất kinh doanh và trong phương 

hướng hoạt động nên để đánh giá hợp lý tình hình tài chính, nhà phân tích cần nghiên 

cứu kỹ lưỡng đặc điểm hoạt động của DN. 
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1.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 

1.3.1. Phương pháp so sánh 

Phương pháp so sánh là việc xác định trạng thái biến đổi tuyệt đối và tương đối 

của đối tượng phân tích. Việc xác định này giúp cho nhà phân tích đánh giá được mức 

tăng hay giảm của chỉ tiêu phân tích. 

Phương pháp này sử dụng đơn giản và nhanh chóng, nó giúp cho nhà quản lý có 

thể xem xét và đánh giá một cách tức thời về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, khi thực hiện phương án so sánh cần đảm bảo những yếu tố sau 

[3,tr22] 

Thứ nhất, về điều kiện so sánh: Để có thể so sánh được, số liệu củc các chỉ tiêu 

so sánh phải đảm bảo thống nhất về nội dung kinh tế, về phương pháp tính toán, đơn vị 

đo lường của các chỉ tiêu, nhà phân tích cần quy đổi và tính toán lại trị số gốc của chỉ 

tiêu theo nội dung mới, theo phương pháp thống nhất, theo cùng một đơn vị đo lường, 

lựa chọn các chỉ tiêu trong khoảng thời gian và quy mô không gian thống nhất rồi mới 

tiến hành so sánh. 

Thứ hai, xác định gốc so sánh: Để đảm bảo các chỉ tiêu có thể so sánh được, cần 

lựa chọn chỉ tiêu để làm căn cứ so sánh hay còn gọi là gốc so sánh. Tùy theo mục đích 

nghiên cứu và điều kiện phân tích mà gốc so sánh được lựa chọn thích hợp cả về mặt 

thời gian và mặt không gian. 

Thứ ba, về kỹ thuật so sánh: Phương pháp so sánh được sử dụng theo các cách 

thức khác nhau, cụ thể như sau: 

Kỹ thuật thứ nhất được gọi là kỹ thuật so sánh bằng số tuyệt đối, kết quả so sánh 

biểu hiện cho sự biến động về khối lượng, quy mô của chỉ tiêu kinh tế giữa kỳ phân 

tích với kỳ gốc. 

Mức biến động tuyệt đối: ∆X = X1 – X0 

Trong đó: X1, X0 lần lượt là trị số của chỉ tiêu ở kỳ phân tích và kỳ gốc 

Kỹ thuật thứ hai được gọi là so sánh bằng số tương đối, cách so sánh này cho 

thấy kết cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển, mức độ phổ biến của các chỉ tiêu phân 

tích. 

Mức biến động tương đối: %∆X = (∆X * 100)/ X0 

Kỹ thuật so sánh chỉ số gốc của chỉ tiêu giữa các kỳ được gọi là kỹ thuật so sánh 

giản đơn, ngoài ra, phân tích kinh doanh còn sử dụng kỹ thuật so sánh liên hệ giữa chỉ 

tiêu phân tích với một chỉ tiêu kinh tế tổng quát khác để thấy rõ khả năng tận dụng 



11 

nguồn lực của doanh nghiệp. 

Mức biến động tuyệt đối: ∆X = X1 – (X0 * Y1/Y0) 

Mức biến động tương đối: %∆X = (∆X * 100)/( X0 * Y1/Y0) 

Thứ tư, về phương thức so sánh: Khi phân tích bằng cách so sánh các chỉ tiêu 

kinh tế, nhà phân tích có thể lựa chọn phương thức so sánh ngang (so sánh giữa các 

kỳ), so sánh dọc (so sánh kết cấu) hoặc so sánh bằng số bình quân. 

Tóm lại ưu điểm của phương pháp này là đơn giản và dễ thực hiện, song khi sử 

dụng phương pháp này để cho thấy rõ xu hướng phát triển của đối tượng phân tích thì 

cần xem xét chúng qua nhiều thời kỳ liên tiếp hoặc có thể lâu hơn. Tuy nhiên với 

phương pháp này, các nhà phân tích và các nhà quản lý chỉ mới dừng lại ở việc đánh 

giá tình trạng biến đổi tăng, giảm của các chỉ tiêu mà không thấy được bản chất dẫn 

đến sự biến đổi đó hay nói cách khác là phương pháp so sánh chưa thể giúp xác định 

nguyên nhân để đề xuất giải pháp. 

1.3.2. Phương pháp loại trừ 

Phương pháp này giúp nhà phân tích xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân 

tố cụ thể đến đối tượng phân tích theo một giá trị xác định. Phương pháp này được tiến 

hành bằng cách giả định khi một nhân tố tác động đến đối tượng phân tích thì các nhân 

tố còn lại không tác động - tức là để nghiên cứu ảnh hưởng của một nhân tố nào đó 

phải loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố còn lại bằng cách đặt đối tượng phân tích vào 

các trường hợp giả định khác nhau để xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến 

động của chỉ tiêu nghiên cứu. Để có thể sử dụng phương pháp loại trừ trong phân tích 

hiệu quả kinh doanh cần đảm bảo những yêu cầu sau [3, tr25]: 

Đối tượng phân tích phải có quan hệ với các nhân tố theo một phương trình 

toán học ở hai dạng là: Dạng tích và dạng thương 

Trong phương trình đó, các nhân tố được sắp xếp theo trình tự từ nhân tố số 

lượng đến nhân tố chất lượng. Trong đó, ta nhân tố số lượng phản ánh quy mô hoạt 

động nên còn được gọi là nhân tố quy mô, nhân tố chất lượng phản ánh hiệu suất 

hoạt động nên còn được gọi là nhân tố hiệu suất. 

Trình tự xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố được thực hiện theo 

đúng trình tự các nhân tố theo quy định đã sắp xếp bằng cách thay thế lần lượt, 

tức là khi thay thế nhân tố đầu tiên thì phải cố định các nhân tố còn lại ở kỳ gốc, 

khi thay thể nhân tố tiếp theo thì phải cố định nhân tố đã thay thế trước đó ở kỳ 

phân tích. 

Để xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng nhân tố đến chỉ tiêu phân 
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tích, ta tiến hành thay thế nhân tố ở kỳ phân tích đó vào nhân tố kỳ gốc, cố định 

các nhân tố khác rồi tính lại kết quả của chỉ tiêu phân tích. Sau đó, đem kết quả 

này so sánh với kết quả của chỉ tiêu ở bước liền trước, chênh lệch này chính là 

mức độ ảnh hưởng của nhân tố vừa thay thế đến chỉ tiêu phân tích. 

Cuối cùng, cần tổng hợp mức độ ảnh hưởng của tất cả các nhân tố đến chỉ tiêu 

phân tích và cần đảm bảo rằng tổng mức ảnh hưởng của các nhân tố phải đúng bằng 

mức biến động tuyệt đối của chỉ tiêu phân tích giữa kỳ phân tích và kỳ gốc. 

Phương pháp loại trừ được sử dụng trong phân tích dưới hai dạng sau:  

❖ Dạng thứ nhất: Phương pháp thay thế liên hoàn 

Phương pháp thay thế liên hoàn là phương pháp xác định ảnh hưởng của từng 

nhân tố đến chỉ tiêu phân tích khi giả định các nhân tố còn lại không thay đổi bằng 

cách lần lượt thay thế từng nhân tố từ kỳ gốc đến kỳ phân tích. Trên cơ sở đó, tổng 

hợp mức độ ảnh hưởng của tất cả nhân tố đối với đối tượng nghiên cứu. Phương pháp 

thay thế liên hoàn có thể áp dụng cho cả phương trình dạng tích và dạng thương. 

Giả sử gọi: Q là chỉ tiêu phân tích, tương ứng Q0 là chỉ tiêu ở kỳ gốc và Q1 là chỉ 

tiêu phân tích ở kỳ phân tích; a,b,c là nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích. 

Chỉ tiêu Q và các chỉ tiêu a,b,c liên hệ với nhau qua phương trình dạng tích, ta 

có:  

Q = a.b.c 

Từ đó ta có: Q0 = a0.b0.c0 và Q1 = a1.b1.c1 

Vậy chênh lệch giữa kết quả thực hiện với kế hoạch sẽ là ∆Q = Q1 – Q0 

Thực hiện phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của 

từng nhân tố đến đối tượng phân tích như sau: 

Thay thế lần 1: xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố a: 

∆Qa = a1.b0.c0 – a0.b0.c0 

Thay thế lần 2: xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố b: 

∆Qb = a1.b1.c0 – a1.b0.c0 

Thay thế lần 3: xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố c: 

∆Qc = a1.b1.c1 – a1.b1.c0 

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:  

∆Q = ∆Qa +∆Qb +∆Qc = a1.b1.c1 – a0.b0.c0 
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❖ Dạng thứ 2: Phương pháp số chênh lệch 

Phương pháp số chênh lệch được xem là hình thức rút gọn của phương pháp thay 

thế liên hoàn, áp dụng khi các nhân tố có quan hệ tích số với các chỉ tiêu phân tích. Về 

nguyên tắc, phương pháp số chênh lệch tôn trọng đầy đủ các bước tiến hành như 

phương pháp thay thế liên hoàn nhưng chỉ khác ở chỗ chỉ rõ mức độ chênh lệch giữa 

kỳ phân tích với kỳ gốc của từng nhân tố để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân 

tố đó đến chỉ tiêu phân tích. Phương pháp số chênh lệch chỉ áp dụng cho phương trình 

dạng tích. 

Cũng sử dụng các giả thiết ở trên, phương pháp này được thực hiện như sau:  

Chênh lệch giữa kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch 

∆Q = Q1 – Q0 

Thay thế lần 1: xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố a: 

∆Qa = (a1 –a0).b0.c0 

Thay thế lần 2: xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố b: 

∆Qb = a1.(b1  – b0).c0 

Thay thế lần 3: xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố c: 

∆Qc = a1.b1.(c1 – c0) 

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:  

∆Q = ∆Qa +∆Qb + ∆Qc = a1.b1.c1 – a0.b0.c0 

Nếu các nhân tố có quan hệ tích số với đối tượng phân tích, thì việc sử dụng 

phương pháp số chênh lệch trong quá trình phân tích không những sẽ tiết kiệm thời 

gian hơn mà còn đảm bảo mức độ chi tiết hóa của quá trình phân tích là tốt hơn so với 

phương pháp thay thế liên hoàn. 

Tóm lại, phương pháp loại trừ là việc sử dụng khá đơn giản, dễ hiểu, dễ tính toán, 

chỉ rõ mức độ ảnh hưởng của các nhân tố do đó phản ánh được nội dung bên trong của 

hiện tượng kinh tế. Tuy nhiên, khi xác định ảnh hưởng của nhân tố này thì phải giả 

định nhân tố khác không đổi, nhưng trên thực tế có trường hợp các nhân tố khác cũng 

thay đổi cho nên độ tin cậy của chỉ tiêu được lượng hóa là không đảm bảo tính chính 

xác hoàn toàn. Thêm vào đó, hiện nay xu hướng chung là phân tích trạng thái động của 

các chỉ tiêu, nhưng nếu dùng phương pháp loại trừ thì chỉ có thể phân tích ở trạng thái 

tĩnh. Đồng thời, việc xác định nhân tố nào phản ánh về mặt số lượng hay chất lượng là 

vấn đề không đơn giản, nếu phân biệt sai thì trình tự sắp xếp và kết quả tính toán của 

các nhân tố sẽ dẫn đến kết quả sai một cách hệ thống. 
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1.3.3. Phương pháp chi tiết 

Phương pháp chi tiết được áp dụng dựa trên đặc điểm của những yếu tố cấu 

thành nên đối tượng nghiên cứu, khi đối tượng phân tích được chi tiết hóa càng cao thì 

tính chính xác của kết quả phân tích càng tốt. Mỗi đối tượng phân tích kinh doanh đều 

có thể được chi tiết theo nhiều như [3, tr24]: 

Thứ nhất, chi tiết theo bộ phận cấu thành của chỉ tiêu: cách chi tiết này sẽ giúp 

cho các nhà phân tích biết chỉ tiêu phân tích được cấu thành từ những yếu tố nào, mỗi 

yếu tố đóng góp đến kết quả chung ra sao, từ đó có các biện pháp tương ứng với từng 

yếu tố. Chi tiết như vậy sẽ giúp cho các doanh nghiệp có được những biện pháp sát 

nhất vối thực tế kinh doanh. 

Thứ hai, chi tiết theo thời gian: Cách chi tiết này dựa vào đặc điểm của kết quả 

kinh doanh – đó là kết quả kinh doanh không chỉ là một công đoạn mà là kết quả của 

một quá trình kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Trong từng khoảng thời 

gian khác nhau, doanh nghiệp có những chính sách kinh doanh khác nhau và đương 

nhiên kết quả đem lại cũng không thể giống nhau. Cách chi tiết theo thời gian giúp 

doanh nghiệp đánh giá chính xác và đúng đắn kết quả kinh doanh trong từng giai đoạn 

cụ thể, từ đó lựa chọn được những quyết sách phù hợp cho từng giai đoạn. 

Thứ ba, chi tiết theo địa điểm và phạm vi kinh doanh: Để chi tiết theo cách này, 

cần dựa vào đặc điểm kết quả hoạt động kinh doanh do nhiều bộ phận, theo phạm vi 

và địa điểm phát sinh khác nhau tạo nên. Chi tiết chỉ tiêu theo hướng này, nhà quản lí 

có thể nhận thấy khả năng cũng như những yếu kém của từng bộ phận, từng phạm vi 

hoạt động, từ đó sẽ có những quyết định đúng nhằm khai thác các mặt mạnh cũng như 

khắc phục những mặt yếu kém trong từng bộ phận và phạm vi hoạt động khác nhau. 

Tóm lại ưu điểm của phương pháp chi tiết là giúp nhà phân tích đánh giá được cụ 

thể hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận, từng công đoạn, từng thời điểm kinh doanh. 

Tuy nhiên, phương pháp này vẫn chưa giúp nhà phân tích đánh giá được toàn diện các 

ảnh hưởng từ hoạt động kinh doanh đến chỉ tiêu phân tích. 

1.3.4. Phương pháp Dupont 

Phương pháp Dupont là phương pháp phân tích dựa trên mối quan hệ tác động 

qua lại của các chỉ tiêu tài chính, từ đó biến đổi một chỉ tiêu thành một hàm số với 

nhiều biến số là các chỉ tiêu tài chính khác. Chẳng hạn, tách chỉ tiêu “Sức sinh lời của 

tài sản” (ROA), “Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu” (ROE) thành những bô phận có liên 

hệ với nhau để đánh giá tác động của từng bộ phận lên kết quả sau cùng bằng cách sử 

dụng phương pháp loại trừ [4, tr40]. 

Ví dụ chỉ tiêu “Sức sinh lời của tài sản được biến đổi như sau: 
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ROA = 
Lợi nhuận sau thuế 

Tổng tài sản bình quân 

Nhân tử và mẫu số với cùng chỉ tiêu “Doanh thu thuần” ta được: 

ROA = 
Lợi nhuận sau thuế 

× 
Doanh thu thuần 

Doanh thu thuần Tổng tài sản bình quân 

Hay: ROA = số vòng quay của tài sản * Sức sinh lời của doanh thu thuần  

Nếu kí hiệu: HTS là số vòng quay của tài sản 

ROS là sức sinh lời của doanh thu thuần 

Ta có thể viết phương trình Dupont của ROA ở dạng ngắn gọn như sau: 

ROA = HTS * ROS 

Sau đó áp dụng phương pháp loại trừ để xác định mức độ ảnh hưởng của từng chỉ 

tiêu số vòng quay của tài sản (HTS) và sức sinh lời của DTT (ROS) đến sự biến động 

của chỉ tiêu sức sinh lợi của tài sản (ROA). 

Phương pháp phân tích Dupont thường được các nhà quản lý trong nội bộ doanh 

nghiệp sử dụng để có cái nhìn cụ thể và ra quyết định chính xác nên cải thiện hoạt 

động kinh doanh từ bộ phận nào để đạt được hiệu quả kinh doanh cao.  

Phương pháp phân tích Dupont có thể cho phép nhà phân tích đánh giá sự biến 

động của một chỉ tiêu tài chính trong mối quan hệ tác động của các chỉ tiêu tài chính 

khác, từ đó xác định được chính xác nguyên nhân tác động đến sự biến động của chỉ 

tiêu. Thêm vào đó, đây còn là phương pháp phân tích có giá trị thông tin rất cao, có thể 

giúp nhà quản lý hiểu tường tận tác dụng của những chiến lược kinh doanh của mình 

đã tác động đến hàng loạt các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh như thế nào và làm thế nào 

để có thể kết hợp tốt nhất các nguồn lực đầu vào nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh 

cao trong sự điều chỉnh tổng hòa của nhiều yếu tố tác động. Tuy có nhiều ưu điểm như 

vậy nhưng phương pháp phân tích Dupont không phải là phương pháp dễ sử dụng với 

các doanh nghiệp vì việc xây dựng được một phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa 

các chỉ tiêu tài chính không hề đơn giản. Bên cạnh đó, việc sử dụng phương pháp này 

còn cần kết hợp với phương pháp loại trừ nên việc xác định chỉ tiêu nào sẽ được xác 

định ảnh hưởng trước là rất khó khăn. 

1.3.5. Phương pháp liên hệ cân đối 

Phương pháp liên hệ cân đối là phương pháp mô tả và phân tích các hiện tượng 

kinh tế khi mà giữa chúng tồn tại mối quan hệ cân bằng, có thể nói rằng mối quan hệ 



16 

cân đối dựa trên cơ sở là cân bằng về lượng giữa hai mặt của các yếu tố và quá trình 

sản xuất kinh doanh. Dựa vào các mối quan hệ cân đối này, nhà phân tích sẽ xác định 

được ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của các chỉ tiêu phản ánh đối tượng 

phân tích [3, tr28]. 

Để áp dụng phương pháp liên hệ cân đối, nhà phân tích thường lập bảng số liệu 

theo tính cân đối của hiện tượng kinh tế cần phân tích, có thể kết hợp thêm các phương 

pháp phân tích khác như phương pháp chi tiết, phương pháp so sánh,… Bảng cân đối 

gồm hai hệ thống chỉ tiêu có quan hệ trực tiếp với nhau về mặt nội dung và trình bày 

dưới dạng một biểu thức kinh tế nhất định. Nếu có sự thay đổi của một thành phần 

trong hệ thống chỉ tiêu đó sẽ dẫn đến sự thay đổi của một hay một số thành phần khác 

có liên quan và việc quy định trật tự sắp xếp của các nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng 

nghiên cứu là điều không cần thiết. 

Phương pháp liên hệ cân đối có ưu điểm là có thể cho phép đánh giá sự biến 

động đồng thời của các chỉ tiêu kinh tế có sự cân bằng về lượng. Nhưng nhược điểm 

của phương pháp này là không thể chỉ ra nguyên nhân tác động đến sự biến động của 

các chỉ tiêu. 

1.3.6. Một số phương pháp khác 

Ngoài các phương pháp phân tích đã được trình bày, có thể sử dụng một số 

phương pháp khác như phương pháp đại số, phương pháp đồ thị, phương pháp toán 

kinh tế, phương pháp chuyên gia,… để phân tích về đối tượng nghiên cứu của mình. 

Việc sử dụng phương pháp nào trong quá trình phân tích còn tùy thuộc vào mục đích 

và nguồn dữ liệu phân tích [3, tr30].b  

Có thể nhận thấy, nếu chỉ sử dụng riêng lẻ từng phương pháp đã trình bày trên thì 

chưa thể đánh giá được tất cả các biến động của đối tượng phân tích. Do đó, khi phân 

tích nhà phân tích cần kết hợp nhiều phương pháp phân tích cùng một lúc. Sử dụng kết 

hợp các phương pháp là cần thiết vì đối tượng phân tích rất đa dạng, phong phú nên 

mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phản ánh đối tượng phân tích 

không phải bao giờ cũng theo một hướng hay cùng một loại. Hơn nữa, nếu không kết 

hợp nhiều phương pháp phân tích với nhau sẽ không làm nổi bật đặc trưng của đối 

tượng phân tích. 

1.4. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

1.4.1. Đánh giá khái quát kết quả kinh doanh 

Đánh giá khái quát kết quả kinh doanh thông qua Báo cáo kết qủa hoạt động kinh 

doanh để có cái nhìn sơ bộ về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung này 

được tiến hành bằng cách lập Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh dạng so sánh.  
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Bảng 1.1. Đánh giá khái quát kết quả kinh doanh 

Chỉ tiêu Năm N Năm N +1 
Chênh lệch 

+/ – % 

1. DTBH & CCDV     

2. Các khoản giảm trừ doanh thu     

3. DTT     

4. GVHB     

5. Lợi nhuận gộp     

6. DT HĐTC     

7. CPTC     

Trong đó: Chi phí lãi vay     

8. CPBH     

9. CPQLDN     

10. LN thuần từ hoạt động kinh doanh     

11. Thu nhập khác     

12. Chi phí khác     

13. Lợi nhuận khác     

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế     

15. Chi phí thuế TNDN     

16. LNST TNDN     

(Nguồn: Trích từ tài liệu giảng dạy-Phân tích báo cáo tài chính) 

1.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 

1.4.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

Để đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH, phải tính ra các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả 

sử dụng tài sản rồi sử dụng phương pháp so sánh để đánh giá. 

❖ Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho 

Trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, HTK là một trong những tài sản rất quan 

trọng, giá trị của nó chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng giá trị TSNH. Mặt khác, HTK có 

mặt hầu hết trong các công đoạn mua, dự trữ và bán, đảm bảo cho hoạt động kinh 
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doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục. Tốc độ quay vòng của HTK có ảnh 

hưởng rất lớm đến tốc độ quay vòng của TSNH nói chung. Vì thế, để thấy rõ hơn hiệu 

suất sử dụng TSNH phải phân tích số vòng quay của HTK thông qua các chỉ tiêu sau: 

Số vòng quay HTK (HHTK): 

 

Chỉ tiêu đánh giá khả năng luân chuyển HTK của doanh nghiệp. Trị giá của chỉ 

tiêu này cao thì công việc kinh doanh được đánh giá tốt, khả năng luân chuyển HTK 

thành tiền cao, khả năng thanh toán của doanh nghiệp được cải thiện. Khi phân tích chỉ  

tiêu này cần quan tâm đến đặc điểm mặt hàng kinh doanh và ngành nghề kinh doanh. 

Nếu doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng khác  nhau và ngành nghề khác biệt thì 

cần phải tính toán số vòng quay HTK  (  ): 

 

Chỉ tiêu này phản ánh số ngày bình quân hàng hóa được dự trữ trong kho. Giá  trị 

của các chỉ tiêu trên càng nhỏ thì việc kinh doanh được đánh giá là tốt. Dự trữ ngoài 

việc duy trì khả năng hoạt động thông suốt của dây chuyền sản xuất và các hoạt động 

thông suốt của dây chuyền sản xuất và các hoạt động phân phối khác của doanh nghiệp 

thì bên cạnh đó, hoạt động dự trữ này còn gắn liền với các chi phí như chi phí tồn trữ, 

chi phí hoạt động, chi phí đặt hàng, chi phí cơ hội,… Để quản lý và sử dụng có hiệu 

quả TSNH cần hạn chế tối đa các chi phí đầu tư cho HTK. 

Nếu HHTK tăng thì tương ứng NHKT giảm, có nghĩa là tốc độ luân chuyển HTK 

càng nhanh, công tác quản lý HTK tốt, góp phần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển TSNH, 

đồng thời thể hiện khả năng chuyển đổi HTK thành tiền hoặc các khoản thu càng lớn, 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn. 

❖ Tốc độ luân chuyển khoản phải thu 

Để phân tích tình hình quản lý và sử dụng các khoản nợ phải thu người ta sử 

dụng các chỉ tiêu phân tích sau: 

Số vòng quay của các khoản phải thu (HPTh): 

 

Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản phải thu thành tiền. Trị giá 

của chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu càng nhanh. Điều 
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này được đánh giá là tốt vì khả năng hoán đổi thành tiền nhanh, do vậy đáp ứng nhu 

cầu thanh toán nợ. Hệ số này nếu quá cao sẽ không tốt, ảnh hưởng đến doanh thu bán 

hàng của doanh nghiệp do có thể doanh nghiệp thắt chặt tín dụng bán hàng. Vì vậy, 

khi đánh giá khả năng chuyển đổi các khoản phải thu thành tiền cần xem xét đến chính 

sách tín dụng bán hàng của doanh nghiệp. 

Số ngày một vòng quay các khoản phải thu (NPTh): 

 

Chỉ tiêu này cho biết số ngày bình quân của một chu kỳ nợ từ khi bán hàng đến 

khi thu tiền. Chỉ số này càng nhỏ thì càng tốt vì doanh nghiệp có thể đẩy nhanh được 

tốc độ luân chuyển vốn, tiết kiệm được chi phí và có thể đảm bảo được những khoản 

nợ đến hạn. Ngược lại, nếu chỉ tiêu càng cao, doanh nghiệp cần phải tiến hành phân 

tích chính sách tín dụng của doanh nghiệp để tìm ra nguyên nhân tồn đọng nợ. 

Nếu HPTh tăng thì tương ứng NPTh sẽ giảm, có nghĩa là tốc độ luân chuyển khoản 

phải thu càng nhanh, công tác quản lý và thu hồi nợ tốt, góp phần đẩy nhanh tốc độ 

luân chuyển TSNH, đồng thời thể hiện khả năng chuyển đổi khoản phải thu thành tiền 

nhanh, góp phần đáp ứng nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn. 

❖ Từ những yếu tố trên là nền tảng để phân tích tốc độ luân chuyển TSNH 

TSNH là loại tài sản có thời gian luân chuyển nhanh, trong một kỳ có thể luân 

chuyển được nhiều lần, vì vậy đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH cũng chính là đánh 

giá tốc độ luân chuyển TSNH. Để đánh giá hiệu suất sử dụng TSNH cần tính toán và 

so sánh các chỉ tiêu sau: 

Số vòng quay TSNH (HTSNH) = 
Doanh thu thuần 

(Vòng/kỳ) 
Giá trị TSNH bình quân 

Chỉ tiêu này cho thấy vòng quay của TSNH trong kỳ phân tích hay một đồng 

TSNH bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng DTT. Chỉ tiêu này càng lớn thì tốc độ luân 

chuyển TSNH càng nhanh góp phần tiết kiệm tương đối được vốn cho nhu cầu sản 

xuất kinh doanh, hạn chế được sự ứ đọng hoặc chiếm dụng và ngược lại, đó là kết quả 

của sự quản lý vốn hợp lý trong các khâu dự trữ, tiêu thụ và  thanh toán, tạo tiền đề 

cho tình hình tài chính được lành mạnh. 

Số ngày 1 vòng quay TSNH (NTSNH): 

Số ngày 1 vòng quay TSNH (NTSNH) = 
360 

(Ngày/kỳ) 
Số vòng quay TSNH 
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Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết để TSNH quay được một vòng. Hệ số này 

càng nhỏ thì tốc độ luân chuyển của TSNH càng lớn, chứng tỏ hiệu suất sử dụng 

TSNH càng cao. 

Nếu chỉ tiêu  tăng lên thì tương ứng chỉ tiêu  sẽ giảm,có nghĩa là tốc 

độ luân chuyển TSNH tăng hay DN sử dụng TSNH có hiệu quả ( tiết kiệm ). 

Bên cạnh đó, nhà phân tích có thể dùng phương pháp thay thế liên hoàn để đánh 

giá ảnh hưởng của  TSNH và DTT đến tốc độ luân chuyển TSNH thông qua phương 

trình sau: 

 

Nếu sử dụng hiệu quả TSNH thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được TSNH, ngược 

lại sẽ bị lãng phí, số tiết kiệm hoặc lãng phí được xác định như sau: 

 

Nếu tiết kiệm thì con số tính ra là số âm, lãng phí thì con số tính ra là số dương. 

1.4.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn 

Đối với DN sản xuất, giá trị sản xuất được hình thành chủ yếu từ năng lực TSDH 

nên để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của DN người ta sử dụng chỉ tiêu 

hiệu suất sử dụng TSDH. 

Hiệu suất sử dụng TSDH (HTSDH) = 
Doanh thu thuần 

(Vòng/kỳ) 
Giá trị TSDH bình quân 

Trong đó, Doanh thu thuần bằng tổng của Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp 

dịch vụ, Doanh thu hoạt động tài chính và Thu nhập khác. 

Chỉ tiêu này cho biết, cứ một đồng TSDH bình quân khi đầu tư vào sản xuất thì 

có thể tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Chỉ tiêu này càng cao thể hiện hiệu 

quả đầu tư càng lớn, điều này phản ánh chất lượng quản lý và sử dụng TSDH tại doanh 

nghiệp càng tiến bộ. 

Tiếp theo phân tích hiệu suất sử dụng tài sản cố định vì TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn 

trong TSDH. 

Hiệu suất sử dụng TSCĐ = 
Doanh thu thuần 

(Vòng/kỳ) 
Giá trị còn lại của TSCĐ bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết, cứ một đồng TSCĐ khi đầu tư vào hoạt động kinh doanh 
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có thể tạo ra được bao nhiêu đồng DTT. 

1.4.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản 

Hiệu quả sử dụng tài sản được thể hiện bằng mối quan hệ giữa kết quả đạt được 

trên tài sản của doanh nghiệp. Để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ta có chỉ tiêu sau: 

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản (HTS) = 
Doanh thu thuần 

(Vòng/kỳ) 
Tổng TS bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết, cứ một đồng tài sản bình quân đầu tư tại doanh nghiệp sẽ 

tạo ra được bao nhiêu đồng giá trị sản xuất (DTT). Giá trị chỉ tiêu này càng tăng chứng 

tỏ hiệu quả sử dụng tài sản càng tăng. 

Hiệu quả sử dụng tổng tài sản chủ yếu thể hiện qua chỉ tiêu sức sinh lời của tài 

sản (ROA): 

 

Chỉ tiêu này phản ánh, cứ 100 đồng TS bình quân đầu tư tại doanh nghiệp đầu tư 

vào hoạt động kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu đồng LNTT hoặc LNST. Trị số của chỉ 

tiêu này càng cao chứng tỏ DN sử dụng tài sản càng hiệu quả. 

Ngoài ra, cần thiết phải phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROA bằng cách sử 

dụng phương trình Dupont kết hợp với phương pháp loại trừ để thấy rõ ảnh hưởng 

hiệu suất sử dụng tổng tài sản (HTS) và sức sinh lợi của DTT (ROS). 

 

 

Tuy nhiên, ROA là chỉ tiêu chịu ảnh hưởng của cấu trúc nguồn vốn, do đó đế xác 

định hiệu quả kinh doanh trong điều kiện giả định doanh nghiệp không đi vay có thể 

sử dụng chỉ tiêu sức sinh lời kinh tế của tài sản (RE). 

Chỉ tiêu này được giả định như sau: 

 

Chỉ tiêu này không quan tâm đến cấu trúc của nguồn vốn, nó đánh giá khả năng 

sinh lợi của vốn đầu tư so với chi phí cơ hội vốn khác. Với tỷ suất này doanh nghiệp sẽ 

quyết định nên huy động vốn từ nguồn vốn vay hay nguồn vốn chủ sở hữu. Có hai 

trường hợp như sau: 
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- Nếu tỷ suất sinh lời kinh tế lớn hơn lãi vay ngân hàng thì doanh nghiệp nên đi 

vay và tạo ra phần tích lũy cho vốn chủ sở hữu 

 - Nếu tỷ suất sinh lời kinh tế nhỏ hơn lãi vay ngân hàng thì doanh nghiệp không 

nên đi vay mà sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu. 

1.4.3. Phân tích hiệu quả sử nguồn vốn 

1.4.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu 

Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu ta sử dụng chọn tiêu sức sinh lời 

của vốn chủ sở hữu. Công thức xác định sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu: 

 

Chỉ tiêu này cho biết cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu đầu tư sẽ mang lại cho doanh 

nghiệp bao nhiêu đồng LNST. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng VCSH 

càng cao và do đó DN có cơ hội tìm được nguồn vốn mới (huy động qua thị trường tài 

chính). Ngược lại, chỉ tiêu này càng thấp dưới mức sinh lời cần thiết của thị trường thì 

khả năng thu hút vốn đầu tư, thu hút VCSH vào doanh nghiệp càng khó. Như vậy, có 

thể thấy mọi nỗ lực của doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động đều hướng tới 

mục đích cuối cùng là tăng ROE. 

Tiếp theo, nhà phân tích cần thiết phải phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROE 

bằng cách sử dụng phương trình Dupont kết hợp với phương pháp loại trừ để thấy rõ 

ảnh hưởng của các nhân tố đến ROE qua phương trình Dupont sau: 

ROE = 
LNST (LNTT) 

x 
DT thuần 

x 
TSbq 

{x (1 – t)} 
DT thuần TSbq Vốn CSH 

= ROS x  HTS x 
1 

{x (1 – t)} 
Tỷ suất tự tài trợ 

 

Như vậy: 

ROE   = ROA x 
1 

{x (1 – t)} (I) 
Tỷ suất tự tài trợ 

Hoặc 

ROE   = ROA x 
1 

{x (1 – t)} (I) 
1 - Tỷ suất nợ 
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Hoặc: 

ROE   = 
 

ROA x 
VCSH + NPT 

{x (1 – t)}  
 VCSH 

 

 

Trong đó: 

 

Từ phương trình trên ta có thể xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ROE bao gồm 

ROA và đòn bẩy tài chính (Sự tự chủ về tài chính). Do vậy, các nhân tố ảnh hưởng đến 

ROE bao gồm: 

Một là nhân tố tỷ suất tự tài trợ (HTTT) 

 

Doanh nghiệp càng tự chủ về tài chính (tỷ suất tự tài trợ cao hoặc tỷ suất nợ càng 

thấp) thì hiệu quả sử dụng VCSH càng thấp. Mặt khác độ lớn đòn bẩy tài chính càng 

cao (khả năng tự chủ về tài chính càng thấp) thì hiệu quả sử dụng VCSH càng cao. 

Điều này cho thấy doanh nghiệp có chính sách tài chính (cơ cấu nguồn vốn) tốt. 

Hai là sức sinh lợi tài sản (ROA) 

 

Qua phương trình trên ta thấy, sức sinh lợi tài sản càng cao (ROA) thì hiệu quả 

sử dụng VCSH (ROE) càng cao. 

1.4.3.2. Phân tích hiệu qủa sử dụng vốn vay 

Hiệu quả sử dụng vốn vay được đánh giá qua khả năng thanh toán lãi vay (KL): 

Khả năng thanh toán lãi vay = 
LNTT + Chi phí lãi vay 

= 
LNTT 

+ 1 
Chi phí lãi vay Chi phí lãi vay 

KL < 1 thì doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, lợi nhuận thu được không đủ thanh 

toán lãi vay. 

KL = 1 thì doanh nghiệp kinh doanh có lãi nhưng số lãi này chỉ vừa đủ để thanh 

toán lãi vay, không còn để nộp ngân sách nhà nước, tích lũy hay phân chia cho chủ sở 

hữu. 
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KL > 1 thì doanh nghiệp kinh doanh có lãi, sau khi thanh toán lãi vay còn có thể 

nộp thuế cho ngân sách Nhà nước, trích lập các quỹ của doanh nghiệp, tích lũy và 

phân chia cho chủ sở hữu. 

1.4.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nợ phải trả 

Đánh giá tốc độ luân chuyển các khoản phải trả ngắn hạn qua các chỉ tiêu đó là 

số vòng quay các khoản phải trả (HPTr) và thời gian một vòng quay các khoản phải trả 

(NPTr) thông qua công thức sau: 

 

 

 

Nếu HPTr tăng thì tương ứng NPTr giảm, có nghĩa là tốc độ luân chuyển khoản 

phải trả càng nhanh, điều nay chứng tỏ công tác quản lý và thanh toán nợ tốt, góp phần 

đẩy mạnh khả năng thanh toán, đảm bảo tình hình thanh toán nợ tốt và ngược lại. 

1.4.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 

Chi phí nói chung là sự hao phí thể hiện bằng tiền trong quá trình kinh doanh với 

mong muốn mang về một sản phẩm, dịch vụ hoàn thành hoặc một kết quả kinh doanh 

nhất định. Chi phí phát sinh trong các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ nhằm 

để thực hiện mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là doanh thu và lợi nhuận. 

Công thức chung để xác định tỷ suất lợi nhuận trên chi phí từng loại: 

Tỷ suất LN trên chi phí từng loại = 
Lợi nhuận thuần 

× 100 
Tổng CP từng loại 

 

Hiệu suất sử dụng chi phí = 
DTT 

Tổng CP từng loại 

Trong công thức trên, chi phí từng loại có thể là: tổng chi phí, tổng chi phí sản 

xuất sản phẩm, tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, giá vốn hàng bán,… Lợi nhuận 

thuần có thể là lợi nhuận kế toán trước thuế, lợi nhuận kế toán sau thuế, lợi nhuận 

thuần từ hoạt động kinh doanh,…; tuy nhiên cần lựa chọn chỉ tiêu lợi nhuận phù hợp 

với chi phí cần đánh giá. 



25 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA 

CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT - QUẢNG CÁO - KIẾN TRÚC 

ĐỖ LÊ 

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc 

Đỗ Lê 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 

2.1.1.1. Tên, địa chỉ của Công ty 

• Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT - QUẢNG CÁO - KIẾN TRÚC 

ĐỖ LÊ 

•Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT - QUẢNG CÁO - KIẾN TRÚC 

ĐỖ LÊ 

•Địa chỉ:  

Văn phòng: Số 755 Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

Tel: (0256) 3825 069 – (0256) 2210 563 – 0903 589 455 

Fax: (0256) 3817 772 

Xưởng sản xuất: 30 Đống Đa, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định. 

Xưởng công nghệ: 29-31-33 Lê Thanh Nghị, Phường Đống Đa, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định.  

Tel: (0256) 3817 772 – (0256) 3823 404 

•Loại hình hoạt động: Công ty TNHH hai thành viênk trở lên 

•Mã số thuế: 4100363727 

•Đại diện pháp luật: Lê Văn Kỳ             

•Email: dolequangcao@gmail.com 

2.1.1.2. Thời điểm thành lập, các mốc thành lập 

Thương hiệu Đỗ Lê đã có từ 50 năm về trước. Ban đầu đây là một cơ sở mỹ 

thuật, hội họa hoạt động có tên tuổi ở thành phố Quy Nhơn do cha của giám đốc Lê 

Văn Kỳ làm chủ. 

Với trên 50 năm hoạt động tại thành phố biển Quy Nhơn và các tỉnh miền Trung 

mailto:dolequangcao@gmail.com
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– Tây Nguyên thương hiệu Đỗ Lê đã và đang được nhiều khách hàng tín nhiệm. Từ 

năm 2000, ông Lê Văn Kỳ đã chính thức thành lập Công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng 

Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3502000022 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 24/04/2000 và đăng ký thay đổi 

lần thứ hai ngày 25/6/2008. 

Bảng 2.1. Vốn do các thành viên đóng góp như sau: 

Tên thành viên Giá trị vốn góp Tỷ lệ vốn góp 

Lê Văn Kỳ 1.000.000.000 66.66% 

Lê Anh Kiệt 500.000.000 33.34% 

(Nguồn: Tài liệu Phòng Kế toán) 

Sau hơn 50 năm nỗ lực phấn đấu cùng với tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết của 

toàn lực công nhân viên trong công ty thì uy tín, sự hài lòng của khách hàng đối với 

công ty ngày càng nhiều hơn. Hơn nữa, trang thiết bị của công ty được chuẩn bị càng 

ngày càng hiện đại hơn, nhằm tạo ra những sản phẩm tốt hơn phục vụ khách hàng. 

2.1.1.3. Quy mô hiện tại của Công ty 

Tổng số vốn kinh doanh năm 2020 là 8.413.064.100 VNĐ, trong đó: 

Tồn tại dưới hình thức tài sản, gồm: 

Tài sản dài hạn: 3.890.249.669 VNĐ 

Tài sản ngắn hạn: 4.522.814.431 VNĐ 

Tồn tại dưới hình thức nguồn vốn, gồm: 

 Vốn chủ sở hữu: 4.414.997.250 VNĐ 

 Nợ phải trả: 3.998.066.850 VNĐ 
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2.1.1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty, đóng góp vào ngân sách của Công ty 

qua các năm 

Bảng 2.2. Kết quả kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2018-2020 

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

1.Tổng doanh thu 8.030.805.447 7.853.398.157 7.546.431.438 

2.Tổng chi phí 7.921.210.450 7.744.951.860 7.475.654.324 

3. LNTT 109.594.997 108.446.297 70.777.114 

4. Thuế TNDN 21.919.000 21.689.259 14.155.423 

5. LNST 87.675.997 86.757.038 56.621.691 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Phòng Kế toán) 

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2018, 

2019, 2020 có thể thấy rằng Công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ 

Lê có sự thay đổi rõ rệt. LNST từ năm 2018–2019 giảm và giảm 918.959 đồng so với 

2018, tức là tăng 1,048%, đồng thời từ năm 2020–2019 vẫn tiếp tục giảm xuống còn 

30.135.347 đồng so với năm 2019, tức là giảm 34.735%. Do đó hoạt động của công ty 

có những chuyển biến thất thường và tăng giảm không đều qua các năm. 

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 

2.1.2.1. Chức năng của Công ty 

Công ty có chức năng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra nguồn lợi 

nhuận cho Công ty để góp phần cùng cố gắng và vận hành lợi nhuận mà Công ty đạt 

được một cách hiểu quả nhất.   

Công ty có các chức năng kinh doanh chủ yếu như: thiết kế mẫu mã quảng cáo; 

tư vấn thiết kế kiến trúc; cung cấp tranh mỹ thuật; thiết kế trang trí nội, ngoại thất công 

trình, nhà hàng, quầy bar, cà phê,… in kỹ thuật số trên công nghệ vi tính khổ lớn, 

nhỏ,… hoạt động trên các địa bàn thành phố Quy Nhơn và các tỉnh lân cận.   

Thông qua đó thúc đẩy phát triển nền kinh tế, đảm bảo tăng doanh thu, tạo công 

ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho các thành viên, tăng mức đóng góp 

ngân sách Nhà nước và đáp ứng được yêu cầu phát triển Công ty.   

2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty 

Thứ nhất là, xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý của Công ty, đảm bảo thống nhất 

quá trình thực thi mệnh lệnh, nâng cao quyết định của Giám đốc xuống các phòng, ban 
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tránh sự đùn đẩy các quyết định và việc tổ chức SXKD đi một cách sai lệch gây tổn 

thất cho Công ty và bên cạnh đó đảm bảo nguồn vốn và kinh doanh một cách có hiệu 

quả nhất. 

Thứ hai là, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.  

Thứ ba là, tổ chức mở rộng sản xuất, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh 

doanh, đáp ứng ngày càng nhiều các nhu cầu mới của xã hội.  

Thứ tư là, trong quá trình sản xuất kinh doanh luôn chú trọng đến môi trường, xử 

lý tốt các chất thải, đảm bảo nguồn nước sạch và không khí trong lành. 

Thứ năm là, thực hiện nghiêm chỉnh việc bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh 

quốc phòng, trật tự an toàn cho địa phương. 

Thứ sáu là, cung cấp các mặt hàng đúng hạn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Cuối cùng là, tổ chức quản lý khối lượng, đơn giá và thanh quyết toán công trình, 

tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động cho người lao động. 

2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

2.1.3.1. Loại hình kinh doanh và các loại hàng hóa, dịch vụ chủ yếu của Công ty 

Với trên 50 năm hoạt động tại thành phố biển Quy Nhơn và các tỉnh Miền Trung 

– Tây Nguyên, thương hiệu Đỗ Lê đã và đang được nhiều khách hàng tín nhiệm. 

Đồng thời với sự nỗ lực phấn đấu nâng cao liên tục tính thẩm mỹ, đầu tư công 

nghệ hiện đại, đội ngũ cán bộ, công nhân viên tận tình – sáng tạo, bảo hành – bảo trì 

nhanh chóng khiến đối tác – khách hàng ngày càng hài lòng hơn. 

❖ Lĩnh vực kinh doanh  

QUẢNG CÁO: 

− Thiết kế mẫu mã quảng cáo: Bảng hiệu, hộp đèn. 

− Mặt dựng alu, chữ nổi: Inox, mica, Alu… 

− Chữ meca có đèn Led hắt sáng. 

− Thi công và cho thuê màn ảnh Led sân khấu Fullcolor P5, P8, P10 Outdoor, 

Indoor. 

− Tranh đèn Led siêu mỏng. 

− Gia công cắt khắc CNC, Laser, bảng Inox ăn mòn. 

− In KTS khổ lớn trên chất liệu Hiflex, PP, Backlitfilm, Decal. In UV trên kính, 

meca… 
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− Pano lớn quảng cáo ngoài trời, Pano áp tường. 

− Tổ chức sự kiện, gian hàng hội chợ… 

MỸ THUẬT:  

− Tranh nghệ thuật trên các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, arcrylic, tổng hợp… 

- Tranh trang trí nội thất phòng khách, nhà hàng, quán café, vũ trường … 

- Tranh đèn siêu mỏng: phong cảnh, chân dung gia đình, ảnh cưới, ảnh baby… 

- Phù điêu, tượng tròn. 

KIẾN TRÚC: 

- Thiết kế kiến trúc nhà phố, biệt thự, toà nhà cao tầng. 

- Công trình nhà xưởng. 

- Thiết kế nội thất, sân vườn.  

2.1.3.2. Thị trường đầu vào và đầu ra của Công ty 

• Thị trường đầu vào của Công ty 

Trước tiên là quảng cáo: nguyên liệu chủ yếu là chất liệu Hiflex, Inox, đèn led, 

Aluminium, Formex, Mica, Decal… được công ty mua từ các tỉnh trong nước.  

Tiếp theo đến mỹ thuật và kiến trúc: nguyên liệu chủ yếu là sơn dầu, sơn mài, 

Acrylic, màu nước, lụa… được công ty mua từ các tỉnh trong nước.  

Sau cùng là thị trường đầu vào làm theo nhu cầu đơn đặt hàng của khách hàng 

trong nước.  

• Thị trường đầu ra của Công ty 

Đầu tiên nói về mẫu mã quảng cáo: Pano ngoài trời, bảng hiệu, băng rôn, hộp 

đèn… 

Sau đó là trang trí nội, ngoại thất cho công trình, nhà cửa, café… 
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2.1.3.3. Vốn kinh doanh của Công ty 

Bảng 2.3. Cơ cấu về nguồn vốn kinh doanh của Công ty qua 3 năm 

(Đvt: Đồng) 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

1. Tài sản ngắn hạn 2.165.649.456 3.045.898.516 4.522.814.431 

2. Tài sản dài hạn 4.221.290.672 4.124.507.382 3.890.249.669 

Tổng tài sản 6.386.940.128 7.170.405.898 8.413.064.100 

3. Vốn chủ sở hữu 4.271.618.521 4.358.375.559 4.414.997.250 

4. Nợ phải trả 2.115.321.607 2.812.030.339 3.998.066.850 

Tổng nguồn vốn 6.386.940.128 7.170.405.898 8.413.064.100 

(Nguồn: Phòng Kế toán) 

Qua bảng số liệu thu thập trên, ta thấy được tổng nguồn vốn của Công ty từ năm 

2018-2020 có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể như năm 2019 tăng 783.465.770 đồng so với 

năm 2018 tương ứng với tốc độ tăng 12,267%, điều này chứng tỏ tổng nguồn vốn của 

Công ty đang được mở rộng và năm 2020 vẫn tiếp tục tăng 1.242.658.202 đồng so với 

2019 tương ứng với tốc độ tăng 17,330%, chứng tỏ tổng nguồn vốn công ty vẫn tiếp 

tục mở rộng. Do đó hoạt động của công ty qua 3 năm vừa qua cho thấy doanh nghiệp 

có năng lực tài chính, tính tự chủ tài chính cao cũng như các chiến lược, kế hoạt kinh 

doanh đang có sự đột phát. 

2.1.3.4. Đặc điểm về các nguồn lực Của Công ty 

• Đặc điểm về tài sản cố định 

Qua nhiều năm đi vào hoạt động, Công ty không ngừng nỗ lực mở rộng quy mô, 

đầu tư trang thiết bị mới để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Hệ thống máy móc 

thiết bị cũ trước kia đã được thay thế hiện đại hơn, đảm bảo chất lượng công trình, 

đem lại lợi nhuận cho công ty, tạo uy tín cho công ty cũng như cạnh tranh với công ty 

khác. TSCĐ chủ yếu là máy móc, thiết bị, văn phòng làm việc, kho bãi quản lý máy 

móc, phương tiện vận tải… 

 

 

 

 



31 

Bảng 2.4. Tình hình sử dụng TSCĐ của Công ty năm 2020 

(Đvt: đồng) 

STT Tên TSCĐ Nguyên giá Giá trị hao mòn Giá trị còn lại 

1 
Nhà cửa, vật kiến 

trúc 
2.767.363.249 621.772.645 2.145.590.604 

2 Máy móc, thiết bị 1.772.643.455 1.082.816.737 689.826.718 

33 
Phương tiện vận tải, 

truyền dẫn 
199.342.726 154.173.087 45.169.639 

44 
Thiết bị dụng cụ 

quản lý 
3.461.535.904 2.451.873.196 1.009.662.708 

Tổng 8.200.885.334 4.310.635.665 3.890.249.669 

(Nguồn: Phòng Kế toán) 

• Đặc điểm về lao động 

Bảng 2.5. Bảng tình hình lao động tại 

Công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê năm 2020 

Tiêu thức phân loại Số người Tỷ lệ (%) 

- Theo trình độ lao động 

+ Đại học 

+ Cao đẳng 

+ Lao động phổ thông 

 

12 

8 

20 

 

30 

20 

50 

- Theo giới tính 

+ Lao động nam 

+ Lao động nữ 

 

34 

6 

 

85 

15 

Tổng số lao động 40 100 

(Nguồn: Phòng Kế toán) 

Như vậy cơ cấu lao động của Công ty là khá hợp lý, phù hợp với chức năng và 

quy mô của Công ty. Chủ công ty là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 

nhiều kinh nghiệm, năng lực chuyên môn. Tất cả nhân viên trong doanh nghiệp đều 

được đào tạo theo đúng chuyên ngành. 
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2.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty 

 2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty 

• Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm của công ty 

Chú thích:             Trình tự công việc 

Giải thích sơ đồ: Khi khách hàng tới đặt hàng phòng thiết kế đồ họa và kiến trúc 

cùng nhau làm việc để bàn về ý tưởng thiết kế, làm thử mẫu sản phẩm rồi đưa cho 

khách hàng xét duyệt mẫu. Khi được sự đồng ý của khách hàng, làm khuôn cắt ghép 

làm ra sản phẩm rồi đưa cho khách hàng kiểm tra lần nữa rồi giao hàng. 

Cùng làm việc để biết rõ được 

ý tưởng của khách hàng 

 

 

Thiết kế đồ họa 

 

Thiết kế cấu trúc 

 

Làm thử mẫu 

 

Khách hàng duyệt 

mẫu 

 

Làm khuôn cắt 

ghép 

 

Đưa khách hàng    

xem lại 

 

 

Giao hàng 
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Sơ đồ cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Công ty TNHH Mỹ thuật – Quảng cáo – Kiến trúc – Đỗ Lê) 

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức sản xuất của công ty 

Chú thích:                Chịu sự giám sát và quản lý của cấp trên. 

Mọi công việc SXKD của công ty đều do Giám đốc quyết định, tất cả các bộ 

phận khác của bộ máy kinh doanh đều phải hoạt động theo lệnh của Phó giám đốc 

SXKD, trừ trường hợp có liên quan đến bộ phận khác hay Giám đốc yêu cầu mới trình 

Giám đốc hay lấy ý kiến thống nhất từ bộ phận khác có liên quan. 

 

 

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC 

HÀNH CHÍNH 

 

PHÒNG TÀI 

CHÍNH 

 

 

PHÒNG KỸ 

THUẬT 

 

PHÂN XƯỞNG 

 

TỔ THU GOM, 

PHÂN LOẠI 

 

TỔ VẬN CHUYỂN 

 

TỔ XỬ LÝ, SẢN 

XUẤT 

 

BAN GIÁM ĐỐC 
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2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức quản lý 

• Sơ đồ tổ chức quản lý  

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Sơ đồ 2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 

•   Giải thích chức năng, nhiệm vụ của sơ đồ trên 

Giám đốc: Giám đốc công ty là đại diện pháp nhân của công ty, tổ chức điều 

hành mọi hoạt động của công ty theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty đến kết quả cuối cùng. 

Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc về những đơn hàng, 

tìm kiếm đơn hàng, tiến hành ký hợp đồng sản xuất, kiểm tra kiểm soát tiến độ sản 

xuất. 

Phòng in kỹ thuật: In những hình ảnh thiết kế lên các băng rôn, bảng hiệu,… 

Phòng thiết kế: Thiết kế bảng hiệu, hộp đèn, chữ nổi, pano, băng rôn,… theo 

yêu cầu của khách hàng. 

Phòng Neonsign: Là phòng thi công các sản phẩm đèn ống Neon. 

Phòng lắp ráp: Thực hiện việc hàn khung, hoàn thiện sản phẩm. 

Phòng kế toán: Có nhiệm vụ giúp Giám đốc quản lý công tác kế toán tài chính, 

thống kê, lập kế hoạch sử dụng vốn, thực hiện đúng chế độ kế toán hiện hành, phản 

ánh kịp thời, chính xác mọi hoạt động kinh tế tài chính của công ty. Phòng kế toán 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác tài chính thu, chi của đơn vị.  

Công ty có mô hình quản lý hợp lý và đồng thời có tính thống nhất. Mỗi phòng, 

ban luôn có công việc rõ ràng, cụ thể và các quyết định nhanh chóng được truyền tải 

đến cấp dưới, giúp việc thực thi kế hoạch được thực hiện kịp thời và đảm bảo yêu cầu 

mục tiêu đề ra. Tuy hoạt động trong các bộ phận khác nhau nhưng các phòng, ban luôn 

có quan hệ với nhau một cách chặt chẽ, tạo tâm lý thoải mái giữa nhân viên trong các 

Phòng 

kinh 

doanh 

 

Phòng 

kế toán 

Phòng 

in kỹ 

thuật 

Phòng 

Thiết kế 

 

Phòng 

neonsign 

Phòng 

lắp ráp 

GIÁM ĐỐC 
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bộ phận khác nhau trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu chung của 

công ty. Việc trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến giữa các phòng, ban mang lại thuận 

lợi và hiệu quả cao cho công việc sản xuất, kinh doanh. 

2.1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty 

2.1.5.1. Mô hình tổ chức kế toán của Công ty 

 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty được tổ chức theo mô hình tập 

trung. Toàn bộ công tác kế toán từ phiếu thu, phiếu chi hàng ngày, ghi sổ chi tiết đến 

sổ tổng hợp, lập các báo cáo quyết toán, kiểm tra kế toán đều được thực hiện ở phòng 

kế toán. 

2.1.5.2. Bộ máy kế toán của Công ty 

Mô hình bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, mọi 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được thực hiện tại phòng kế toán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Sơ đồ 2.4. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 

Ghi chú: 

Quan hệ chỉ đạo: 

Quan hệ nghiệp vụ: 

Trong bộ máy kế toán của công ty, mỗi người phải chịu trách nhiệm cho một 

công đoạn trong công tác kế toán nhưng tất cả đều hướng đến mục đích là: hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao, nhằm nâng cao hiệu quả lợi nhuận của toàn công ty. 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM KẾ TOÁN TỔNG HỢP 

 

 

 

KẾ TOÁN XƯỞNG 

 

KẾ TOÁN THANH 

TOÁN VÀ CÔNG NỢ 
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Nhiệm vụ của các cán bộ: 

 Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp: Là người lãnh đạo toàn bộ công tác 

kế toán của Công ty, kế toán trưởng chịu sự kiểm tra tổng hợp số liệu trên các chứng 

từ gốc đưa vào sổ sách tổng hợp, lập kế hoạch tài chính hàng tháng,quý, năm cân đối 

giữa các hoạt động SXKD của Công ty và tổ chức ghi chép, lập báo cáo về chi phí sản 

xuất, giá thành, phân tích tình hình thực giá thành, phát hiện mọi khả năng, tiềm năng 

để phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm. 

 Kế toán Thanh toán và công nợ: 

- Theo dõi dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra của Tiền mặt (TK 111) và tiền 

gửi Ngân hàng (TK 112). Khi có chênh lệch giữa sổ Kế toán tiền mặt với sổ của Thủ 

quỹ và sổ Kế toán Tiền gửi ngân hàng với sổ phụ Ngân hàng thì kế toán tìm ra nguyên 

nhân chênh lệch và điều chỉnh kịp thời. 

- Kiểm soát hóa đơn, chứng từ đầu vào sao cho hợp pháp, hợp lý, hợp lệ để được 

tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 

- Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ thanh toán 

phát sinh theo từng đối tượng, từng khoản thanh toán có kết hợp với thời hạn thanh 

toán, đôn đốc việc thanh toán, tránh chiếm dụng vốn lẫn nhau. 

- Đối với những khách nợ có quan hệ giao dịch mua, bán thường xuyên hoặc có 

dư nợ lớn thì định kỳ hoặc cuối niên độ kế toán, kế toán cần tiến hành kiếm tra đối 

chiếu từng khoản nợ phát sinh, số đã thanh toán và số còn nợ. 

- Tổng hợp và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình công nợ từng loại cho 

quản lý để có biện pháp xử lý. 

 Kế toán xưởng:   

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện 

nhập/ xuất kho. 

- Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các 

khoản mục chi phí và vụ việc công trình. 

- Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng 

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn. 

- Kiểm soát nhập xuất tồn kho. 

2.1.5.3. Hình thức kế toán mà Công ty áp dụng 

Hình thức kế toán mà Công ty đang áp dụng là hình thức “Chứng từ ghi sổ” theo 
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Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 

 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ bao gồm: 

Một là, căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi 

sổ kế toán tổng hợp bao gồm:  

+ Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ 

+ Ghi theo nội dung kinh tế trên Chứng từ ghi sổ. 

Hai là, chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc 

Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. 

Ba là, chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm 

(theo thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ  kế toán đính kèm, phải 

được Kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. 

 Hình thức kế toán " Chứng từ ghi sổ " gồm có các loại sổ kế toán bao gồm 

sau:  

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

- Chứng từ ghi sổ. 

- Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ. 

- Sổ Cái. 

- Bảng cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính. 
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❖ Quy trình ghi sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng kinh doanh) 

Sơ đồ 2.5. Hình thức ghi sổ kế toán theo Chứng từ ghi sổ tại Công ty 

Ghi chú:  

Ghi hằng ngày                         

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Ghi cuối tháng, quý 

❖ Trình tự ghi sổ kế toán 

Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc hoặc Bảng tổng hợp Chứng từ ghi sổ đã 

được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào 

Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đó được ghi vào Sổ cái. 

Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ 

hoặc thẻ kế toán chi tiết có liên quan. 

Cuối tháng, kế toán khóa sổ để tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế tài 

chính phát sinh trong tháng trên Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra tổng sổ phát sinh 

nợ, tổng sổ phát sinh có và tổng số dư từng tài khoản trên Sổ cái. Căn cứ vào Sổ cái để 

lập bảng cân đối sổ phát sinh. 

Chứng từ kế toán 

 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán 

cùng loại 

 
CHỨNG TỪ GHI SỔ 

 

Sổ quỹ 

 

Sổ đăng kí 

Chứng từ ghi sổ 

 

Sổ, thẻ kế 

toán chi tiết 

 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 

 

Sổ cái 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

Bảng cân đối số 

phát sinh 
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Sau khi đối chiếu đúng số liệu ghi trên Sổ cái vào bảng tổng hợp chi tiết (được 

lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để lập Báo cáo tài chính. 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo tổng số phát sinh nợ và tổng số phát 

sinh có của tất cả các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng 

tổng số tiền phát sinh trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng dư nợ và tổng dư có của 

các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau và số dư của từng tài 

khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản trên Bảng 

tổng hợp chi tiết. 

− Công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê không chỉ thực hiện 

kế toán thủ công mà còn kết hợp với kế toán máy với phần mềm Kế toán Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Công ty TNHH Mỹ thuật – Quảng cáo – Kiến trúc Đỗ Lê) 

Sơ đồ 2.6. Trình tự ghi sổ kế toán trên máy vi tính 

Ghi chú: 

Nhập số liệu hàng ngày 

In số, báo cáo cuối tháng 

Đối chiếu, kiểm tra 

 

 

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo kế toán 

quản trị 

 

Chứng từ kế toán 

 

Phần mềm kế 

toán Việt Nam 

 

Sổ kế toán: 

- Sổ tổng hợp 

-  Sổ chi tiết  

 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán 

cùng loại 

 

Máy vi tính 
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2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê 

2.2.1. Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng 

Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê 

Bảng 2.6. Bảng đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2018-20120 

Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 
Chênh lệch 2019/2018 Chênh lệch 2020/2019 

+/- % +/- % 

1. DTT về BH & CCDV 8.030.299.666 7.849.466.927 7.546.046.958 -180.832.739 -2,252 -303.419.969 -3,865 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0 0 0 

3. Doanh thu thuần (1-2) 8.030.299.666 7.849.466.927 7.546.046.958 -180.832.739 -2,252 -303.419.969 -3,865 

4. Giá vốn hàng bán 6.953.726.867 6.485.013.615 6.141.003.597 -468.713.252 -6,740 -344.010.018 -5,305 

5. Lợi nhuận gộp (3-4) 1.076.572.799 1.364.453.312 1.405.043.361 +287.880.513 +26,740 +40.590.049 +2,975 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 505.781 417.042 384.480 -88.739 -17,545 -32.562 -7,808 

7. Chi phí tài chính 55.767.385 163.710.799 228.797.528 +107.943.414 +193,560 +65.086.729 +39,757 

Trong đó: Chi phí lãi vay 55.767.385 163.710.799 228.797.528 +107.943.414 +193,560 +65.086.729 +39,757 

8. Chi phí bán hàng 0 0  0 0 0 0 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 911.716.198 1.096.227.446 1.105.853.199 +184.511.248 +20,238 +9.625.753 +0,878 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh (5+6-7-8-9) 
109.594.997 104.932.109 70.777.114 -4.662.888 -4,255 -34.154.995 -32,550 

11. Thu nhập khác 0 3.514.188 0 +3.514.188 0 -3.514.188 -100 

12. Chi phí khác 0 0 0 0 0 0 0 

13. Lợi nhuận khác (11-12) 0 3.514.188 0 +3.514.188 0 -3.514.188 -100 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

(10+13) 
109.594.997 108.446.297 70.777.114 -1.148.700 -1,048 -37.669.183 -34,735 

15. Thuế TNDN (13*20%) 21.919.000 21.689.259 14.155.423 -229.740 -1,048 -7.533.837 -34,735 

16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (14-

15) 
87.675.997 86.757.038 56.621.691 -918.960 -1,048 -30.135.346 -34,735 

(Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu BCTC của công ty) 
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• Năm 2018 so với 2019 

Dựa vào kết quả phân tích bảng 2.6 trên ta thấy: Doanh thu thuần từ bán hàng và 

cung cấp dịch vụ ở năm 2019 giảm xuống 180.832.739 đồng, tức là giảm 2,252% so 

với năm 2018, cho thấy trong năm vừa rồi công ty đã bị tác động phần nào của kinh tế 

vĩ mô, nhu cầu tiêu dùng có sự giảm sút, thắt chặt chi tiêu hơn so với năm trước do nền 

kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn cụ thể là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn 

ra trong năm 2018 và sự xuất hiện đối thủ cạnh tranh trong ngành càng nhiều, gây 

nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh điều đó làm doanh thu có xu 

hướng giảm. Mặc dù nguyên nhân đến từ yếu tố bên ngoài là chính, nhưng công ty 

cũng cần đề ra những biện pháp thích hợp để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro cho công ty 

mình. 

GVHB của công ty giảm xuống còn 468.713.252 đồng tương ứng với tốc độ 

giảm là 6,740% so với 2018. Như vậy ta thấy ở năm 2019, doanh thu của công ty giảm 

với tốc độ 2,252% trong khi tốc độ GVHB giảm nhanh hơn tốc độ doanh thu thuần. 

Đồng thời năm 2019, CPQLDN tăng 184.511.248 đồng so với năm 2018, tương ứng 

tốc độ tăng 20,238%. Chi phí này tăng chủ yếu là do chi phí lương nhân viên tăng, các 

khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương tăng, chi phí điện nước cũng tăng... 

Ngoài ra CPTC cũng tăng với tốc độ 193,560% so với năm 2018, nguyên nhân là do 

trong năm hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn đồng nghĩa việc đi vay từ bên 

ngoài tăng cao. Điều này góp phần làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh của công ty giảm 4.662.888 đồng tương ứng với tốc độ giảm 4,255%. 

Cuối cùng yếu tố đặt lên hàng đầu mà mọi công ty đều tìm kiếm đó là lợi nhuận. 

Trong năm 2019 vừa qua lợi nhuận giảm 918.960 đồng so với năm 2018, tức giảm 

1,048%. Nguyên nhân làm cho lợi nhuận tụt giảm là do trong năm doanh thu  giảm với 

tốc độ là 2,252% cùng với đó là CPQLDN, CPTC trong kì tăng mạnh mặc dù giá vốn 

hàng bán có giảm nhưng chỉ giảm 6,740% vẫn làm cho tổng chi phí có sự tăng lên. Đó 

chính là yếu tố dẫn đến lợi nhuận của công ty trong năm giảm 1,048%. 

• Năm 2020 so với 2019 

Đến năm 2020 doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn tiếp tục 

giảm xuống còn 303.419.969 đồng tương ứng với tốc độ giảm 3,865% so với năm 

2019. Trong năm 2020 vừa qua, là một năm sản xuất kinh doanh của công ty gặp hiều 

khó khăn, thị trường không ổn định do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, làm cho số lượng 

nhu cầu đơn đặt hàng giảm và việc thi công các công trình bị hạn chế. Đó cũng chính 

nguyên nhân làm cho doanh thu thuần trong năm bị giảm sút so với các năm trước.   

Trong tổng cơ cấu chi phí ta thấy GVHB là loại chi phí chiếm diện tích lớn. Cụ 
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thể năm 2020 GVHB của công ty tiếp tục giảm còn 344.010.018 đồng tương ứng với 

tốc độ giảm 5,305% so với năm 2019. Đồng thời CPQLDN, CPTC vẫn tiếp tục tăng 

lần lượt  0,878%, 39,757% so với năm 2019. Những chi phí này vẫn tiếp tục tăng dẫn 

đến ảnh hưởng lợi nhuận  thuần hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục giảm xuống 

còn với tốc độ 32,550% so với năm 2019. 

Cuối cùng, kết quả kinh doanh của đơn vị được thể hiện thông qua phần lợi 

nhuận. Dựa vào bảng số liệu phân tích trên ta thấy lợi nhuận sau thuế của năm 2020 

giảm 30.135.346 đồng tương ứng với tốc độ giảm 34,735% là do trong năm vừa qua 

doanh thu thuần giảm, nhưng trong kỳ CPQLDN tăng cao, đặt biệt là CPTC tăng mạnh 

39,757% làm cho lợi nhuận giảm nhanh. Vì vậy công ty cần có cơ chế chính sách quản 

lý góp phần làm cho doanh thu tăng mạnh hơn chi phí trong những năm sắp tới. Đặt 

biệt cần chú trọng và hơn nữa các biện pháp quản lý chi phí doanh nghiệp một cách có 

hiệu quả dưới tác động của nền kinh tế vĩ mô  đang bị thu hẹp. 
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2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê 

2.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

Bảng 2.7. Bảng phân tích tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn của công ty trong 3 năm 2018-2020 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 
Chện lệch 2019/2018 Chênh lệch 2020/2019 

+/- % +/- % 

1. Tổng doanh thu 

thuần 
Đồng 8.030.805.447 7.853.398.157 7.546.431.438 -177.407.290 -2,209 -306.966.719 -3,909 

2. Giá vốn hàng bán Đồng 6.953.726.867 6.485.013.615 6.141.003.597 -468.713.252 -6,740 -344.010.018 -5,305 

3. HTK bình quân Đồng 1.665.864.423 1.143.995.199 2.267.678.955 -521.869.224 -31,327 +1.123.683.756 +98,225 

4. KPT bình quân Đồng 871.576.528 1.069.082.939 1.172.544.422 +197.506.411 +22,661 +103.461.484 +9,678 

5. TSNH bình quân Đồng 2.834.711.995 2.605.773.986 3.784.356.474 -228.938.009 -8,076 +1.178.582.488 +45,230 

6. Số vòng quay 

HTK=(2)/(3) 
Vòng/kỳ 4,174 5,669 2,708 +1,495 +35,817 -2,961 -52,231 

7. Số ngày một vòng 

quay HTK=360/(6) 
Ngày/kỳ 86,248 63,503 132,939 -22,745 -26,372 +69,434 +109,339 

8. Số vòng quay 

KPT=(1)/(4) 
Vòng/kỳ 9,214 7,346 6,436 -1,868 -20,273 -0,910 -12,388 

9. Số ngày một vòng 

quay KPT=360/(8) 
Ngày/kỳ 39,070 49,007 55,936 +9,937 +25,434 +6,929 +14,139 

10. Số vòng quay 

TSNH=(1)/(5) 
Vòng/kỳ 2,833 3,014 1,994 +0,181 +6,389 -1,020 -33,842 

11. Số ngày một 

vòng quay 

TSNH=360/(10) 

Ngày/kỳ 127,073 119,449 180,531 -7,624 -5,999 +61,082 +51,136 

(Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu BCTC của công ty) 
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Để thấy rõ sự thay đổi của tốc độ luân chuyển TSNH thì ta bắt đầu vào phân tích 

những nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến sự thay đổi của TSNH là HTK, các khoản phải 

thu,… 

Thứ nhất là phân tích số vòng quay HTK 

Từ bảng phân tích số liệu trên cho thấy công tác quản lý hàng tồn kho ở công ty 

không đều, thể hiện ở sự biến động của số vòng quay hàng tồn kho. Năm 2018, số 

vòng quay hàng tồn kho là 4,174 vòng/ kỳ tương ứng với số ngày một vòng quay là 

86,248 ngày. Đến năm 2019 số vòng luân chuyển hàng tồn tăng lên đạt 5,669 vòng/ kỳ 

do vậy đã rút ngắn thời gian luân chuyển hàng tồn kho xuống còn 63,503 ngày. Cuối 

cùng năm 2020 số vòng luân chuyển hàng tồn kho giảm xuống chỉ còn 2,798 vòng/kỳ 

làm cho thời gian luân chuyển hàng tồn kho tăng lên 32,939 ngày. Để thấy rõ các nhân 

tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến hiệu quả sử dụng HTK, ta sử 

dụng phương pháp thay thế liên hoàn để đánh giá ảnh hưởng của nhân tố HTK và 

doanh GVHB đến số vòng quay HTK thông qua phương trình sau:  

 

• Năm 2019 so với năm 2018:  

Ảnh hưởng của nhân tố trị giá hàng tồn kho bình quân: 

 

Ảnh hưởng của nhân tố giá vốn hàng bán bình quân: 

 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố đến số vòng quay HTK: 

∆H = ∆ HHTKbq +∆ HGVHBbq = (+1,904) + (-0,409) = +1,495 (vòng/kỳ) 

Năm 2018, số vòng quay HTK tăng 1,495 vòng/kỳ tương ứng với tốc độ tăng 

35,817% làm cho số làm cho số ngày một vòng quay HTK giảm 22,745 vòng/kỳ tương 

ứng với tốc độ giảm 26,372%. Chứng tỏ khả năng sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản 

phẩm của công ty tốt. Nguyên nhân làm cho số vòng quay HTK tăng so với năm 2018 

là do ảnh hưởng mạnh HTKbq. Cụ thể, giá trị HTKbq giảm 521.869.224 đồng so với 

năm 2018 điều đó làm cho số vòng quay HTKbq tăng lên 1,904 vòng/kỳ. Như đã biết 

thị trường hiện nay rất khắc nghiệt, các đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều và có nhiều 

chiêu trò để thu hút khách hàng về bên họ bằng mọi cách. Vậy nên doanh nghiệp đã áp 

dụng hiệu quả công tác quản lý HTK cũng như tạo ra những sản phẩm có thiết kế độc 
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đáo và sáng tạo nhằm thu hút và giữ khách hàng để giải quyết hàng tồn kho tránh tình 

trạng hàng bị ứ đọng, tồn lại. Ngoài ra, nhân tố GVHBbq cũng làm ảnh hưởng một 

phần đến số vòng quay HTK, ta thấy GVHBbq giảm 468.713.252 đồng so với năm 

2018, làm cho số vòng quay HTK giảm đi 0,409 vòng/kỳ. Nguyên nhân là do trong 

năm nhu cầu khách hàng giảm khiến cho đơn đặt hàng của công ty giảm, cũng như các 

công trình trúng thầu cũng một ngày ít dần khiến cho DTT của công ty giảm kéo theo 

GVHBbq trong kỳ giảm, cụ thể giảm 6,740% so với năm trước. Đến cuối năm ta thấy 

công ty đã thực hiện tốt chính sách công tác quản lý giúp HTK cuối năm giảm xuống 

còn với tốc độ 31,327%. Điều này cho thấy tốc độ luân chuyển của hàng tồn kho càng 

nhanh chứng tỏ công tác quản lý hàng tồn kho tốt, đáp ứng nhu cầu thanh toán nợ ngắn 

hạn của doanh nghiệp. 

• Năm 2020 so với năm 2019: 

Ảnh hưởng của nhân tố trị giá hàng tồn kho bình quân: 

 

Ảnh hưởng của nhân tố giá vốn hàng bán bình quân: 

 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố đến số vòng quay HTK: 

∆H = ∆ HHTKbq +∆ HGVHBbq = (-2,809) + (-0,152) = -2,961 (vòng/kỳ) 

Qua sự tính toán trên thấy sự ảnh hưởng của HTKbq và GVHBbq làm cho tốc độ 

luân chuyển HTK giảm 2,961 vòng/kỳ so với năm 2019 đồng thời số ngày một vòng 

quay HTK 69,434 vòng/kỳ tương ứng với tốc độ tăng 109,339%. Trong đó, HTKbq là 

ảnh hưởng mạnh nhất, cụ thể tăng 1.123.683.756 đồng so với năm 2019 làm cho số 

vòng quay HTK giảm đi 2,809 vòng/kỳ. Nguyên nhân là do đầu năm, công ty đang 

thực hiện những đơn đặt hàng của năm trước, đồng thời đáp ứng để đáp ứng nhu cầu 

thị hiếu của khách hàng nên doanh nghiệp có tồn trữ 1 lượng lớn nguyên vật liệu dẫn 

đến hàng tồn kho cao. Dẫn đến hiện tượng cuối năm hàng trong kho bị ứ đọng, không 

tiêu thụ ra bên ngoài. Tiếp đến GVHBbq trong năm vẫn tiếp tục giảm 344.010.018 

đồng kéo theo số vòng quay HTK cũng giảm 0,152 vòng/kỳ, nguyên nhân từ DTT 

giảm mạnh kéo theo GVHBbq tiếp tục giảm so với 2019. Qua những nguyên nhân trên 

đã làm cho tốc độ luân chuyển của hàng tồn kho chậm chứng tỏ công tác quản lý hàng 

tồn kho không tốt, chưa đáp ứng nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. 
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Thứ hai là phân tích số vòng quay khoản phải thu 

Qua bảng phân tích trên ta thấy việc quản lý và thu hồi nợ của công ty kém. Điều 

này thể hiện qua các chỉ số vòng quay các khoản phải thu và kỳ thu tiền bình quân. Ở 

năm 2018, số vòng quay các khoản phải thu của công ty là 9,214 vòng/ kỳ, tương ứng 

với số ngày bình quân mà một đồng hàng hóa bán ra được thu hồi là 39,070 ngày. Đến 

năm 2019, số vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 7,346 vòng/ kỳ, tức là số 

ngày bình quân mà một đồng hàng hóa bán ra được thu hồi là 49,007 ngày. Tiếp đến, 

năm 2020 số vòng quay các khoản phải thu tiếp tục giảm xuống chỉ còn 6,436 vòng/ 

kỳ, đồng nghĩa số ngày bình quân mà một đồng hàng hóa bán ra được thu hồi là 

55,936 ngày. Như vậy, doanh thu thuần và các khoản phải thu bình quân là những 

nhân tố tác động đến số vòng quay các khoản phải thu, ta dùng phương pháp thay thế 

liên hoàn để đánh giá tác động đó. 

• Năm 2019 so với năm 2018 

Ảnh hưởng của nhân tố các khoản phải thu bình quân:  

 

Ảnh hưởng của nhân tố Doanh thu thuần: 

 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố đến số vòng quay HTK: 

∆H = ∆ HKPTbq +∆ HDTT = (-1,702) + (-0,166) = -1,868(vòng/kỳ) 

Ta thấy năm 2019 số vòng quay KPT giảm 1,869 vòng/kỳ tương ứng với tốc độ 

giảm 20,273% so với 2018. Thứ nhất là do KPTbq tăng 197.506.411 đồng làm ảnh 

hưởng đến số vòng quay khoản phải thu giảm 1,702 vòng/kỳ. Nguyên nhân là do trong 

năm vừa qua khả năng quản lý và thu hồi nợ giảm làm cho đối tượng khách hàng 

chiếm vốn của công ty cũng như lượng vốn ứ đọng từ việc để khách hàng chiếm dụng. 

Tiếp đến là DTT trong năm cũng giảm 177.407.290 đồng so với năm 2018 khiến cho 

số vòng quay KPTbq giảm 0,166 vòng/kỳ, nguyên nhân như đã nói ở phần số vòng 

quay HTK. Từ hai yếu tố trên làm cho HKPTbq giảm, nhưng nhân tố KPTbq tác động 

mạnh nhất và dẫn đến số vòng quay khoản phải thu giảm và tương ứng làm cho số 

ngày một vòng quay khoản phải thu tăng lên 9,937 ngày tương ứng với tốc độ tăng 

25,434% cho thấy tốc độ luân chuyển khoản phải thu chậm, không đáp ứng được nhu 

cầu thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp trong năm vừa qua. 
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• Năm 2020 so với năm 2019 

Ảnh hưởng của nhân tố các khoản phải thu bình quân:  

 

Ảnh hưởng của nhân tố Doanh thu thuần: 

 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố đến số vòng quay HTK: 

∆H = ∆ HKPTbq +∆ HDTT = (-0,648) + (-0,262) = -0,91(vòng/kỳ) 

Từ số liệu trên ta thấy số vòng quay KPT vẫn tiếp tục giảm xuống 0,910 vòng/kỳ 

tương ứng với tốc độ giảm 12,388% so với 2019. Bởi do trong kỳ KPT vẫn tiếp tục 

tăng 103.461.484 triệu đồng đồng thời cũng làm cho số vòng quay KPT giảm 0,262 

vòng/kỳ, cho thấy công ty nới lỏng chính sách thanh toán chậm-bán chịu. Ngoài ra còn 

chịu sự tác động của DTT giảm mạnh 306.966.719 đồng kéo theo số vòng quay KPT 

cũng giảm 0,648 vòng/kỳ nguyên nhân từ việc nhu cầu đặt hàng của khách hàng, bởi 

do nhiều đối thủ xuất hiện cạnh tranh khiến cho các đơn đặt hàng giảm đi, cũng như 

chịu sự ảnh hưởng Covid-19. Từ những yếu tố trên làm số ngày vòng quay KPT giảm 

kéo theo số ngày vòng quay KPT tiếp tục tăng 6,929 ngày. Điều này làm chậm tốc độ 

luân chuyển TSNH, đồng thời khả năng chuyển đổi khoản phải thu thành tiền càng 

chậm đồng thời gây ảnh hưởng đến sự uy tín của công ty.  

Cuối cùng là phân tích tốc độ luân chuyển TSNH 

Bảng trên cho thấy tốc độ luân chuyển của TSNH biến động qua các năm. Cụ 

thể: năm 2018, số vòng quay TSNH đạt 2,833 vòng/kỳ, tức là cứ 1 đồng TSNH bình 

quân đầu vào sẽ tạo ra 2,833 đồng DTT, sang năm 2019 tăng lên 3,014 vòng/kỳ, tức là 

cứ 1 đồng TSNH bình quân đầu vào sẽ tạo ra 3,014 đồng DTT. Đến năm 2020, trị số 

của chỉ tiêu này giảm xuống còn 1,994 vòng/kỳ, đồng nghĩa cứ 1 đồng TSNH bình 

quân đầu vào sẽ tạo ra 1,994 đồng DTT. Để thấy được các nhân tố ảnh hưởng và mức 

độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến hiệu quả sử dụng TSNH, ta sử dụng phương pháp 

thay thế liên hoàn để đánh giá ảnh hưởng của nhân tố TSNH và doanh thu thuần đến 

tốc độ luân chuyển TSNH thông qua phương trình sau:  

 

• Năm 2019 so với năm 2018 

Ảnh hưởng của nhân tố TSNH bình quân: 
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Ảnh hưởng của nhân tố DTT: 

 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố đến số ngày một vòng quay TSNH: 

∆H = ∆ HTSNH bq +∆ HDTT = (+0,249) + (-0,068) = +0,181 (vòng/kỳ) 

Từ số liệu trên ta thấy số vòng quay TSNH năm 2019 tăng 0,181 vòng/kỳ tương 

ứng với tốc độ tăng 6,389% làm cho số ngày 1 vòng quay TSNH giảm đi 7,624 ngày, 

tương ứng với tốc độ giảm 5,999% so với năm 2018. Nguyên nhân làm cho số vòng 

quay TSNH năm 2019 tăng là do ảnh hưởng của nhân tố TSNHbq. Cụ thể giá trị 

TSNHbq giảm xuống 228.938.009 triệu đồng tương ứng với tốc độ giảm 8,076% so với 

năm 2018 điều đó làm cho HTSNH tăng lên 0,249 vòng/kỳ. Nguyên nhân là do trong 

năm HTKbq giảm với tốc độ 31,327%, như đã phân tích ở bên trên là do công ty đang 

công tác quản lý hiệu quả HTK ở cuối năm và dự trữ vật tư ở mức hợp lý tránh tình 

trạng dư thừa làm hao mòn, gây lãng phí và tốn kém chi phí bảo quản HTK. Ngoài ra 

còn có thêm KPTbq tăng với tốc độ 22,661% bởi do trong năm công ty chưa quản lý 

chặt chẽ tông các quản lý HTK, dẫn đến tình trạng bị chiếm dụng vốn của doanh 

nghiệp, đồng thời các khoản tiền và tương đương tiền bình quân vẫn tiếp tục tăng lên 

39.615% là do công ty đang nắm giữ lượng tiền mặt nhằm đáp ứng khả năng thanh 

toán nhanh cho nhà cung cấp để tạo uy tín trên thị trường. Nhưng những điều đó vẫn 

không làm cho TSNHbq tăng lên. Tiếp đến là nhân tố DTT thuần, sự giảm đi của DTT 

vào năm 2019 là 177.407.290 đồng đã làm cho HTSNH  giảm xuống còn 0,068 vòng/kỳ 

là do trong năm lượng khách hàng đến công ty đặt sản phẩm giảm sút so với mấy năm 

trước, bên cạnh đó nhiều công ty cùng ngành mọc ra đã tạo sự cạnh tranh khắc nghiệt 

trên thị trường. Doanh nghiệp cần đánh giá lại tình hình, khắc phục tình trạng này và 

thay đổi chính sách quản lý một cách phù hợp và tối ưu nhất.  

Như vậy, do sự ảnh hưởng của TSNH làm cho HTSNH tăng lên đồng nghĩa số 

ngày một vòng quay TSNH giảm đi 7,624 ngày. Điều này đã làm tiết kiệm một lượng 

166.012.111 đồng. 

Giá trị TSNH tiết kiệm = 
DTT1 * ( NTSNH1 - NTSNH0) 

  
360 

 = 
7.853.398.157 * (119,60-127,21) 

= - 166.012.111 đồng 
360 
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• Năm 2020 so với năm 2019 

Ảnh hưởng của nhân tố TSNH bình quân: 

 

Ảnh hưởng của nhân tố DTT: 

 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố đến số vòng quay TSNH: 

∆H = ∆ HTSNH bq +∆ HDTT =(-0,939)+ (-0,081) = -1,020 (Vòng/kỳ) 

Quá trình tính toán trên thấy ảnh hưởng TSNHbq và DTT đã làm cho tốc độ luân 

chuyển TSNH giảm 1,02 vòng so với năm 2019, trong đó TSNHbq là ảnh hưởng mạnh 

nhất. Trong năm TSNHbq tăng 1.178.582.488 đồng tương ứng với tốc độ tăng 45,230% 

làm cho HTSNH giảm 0,939 vòng/kỳ. Để tìm hiểu kỹ hơn nguyên nhân làm cho 

tăng ta sẽ tiến hành phân tích các thành phần chính ảnh hưởng đến cơ cấu 

 như các khoản mục hàng tồn kho, và các khoản phải thu.  

Đầu tiên là khoản mục hàng tồn kho bình quân, qua bảng cân đối kế toán ta thấy 

hàng tồn kho bình quân chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng TSNH. Năm 2020 tăng 

98,225% so với năm 2019, việc hàng tồn kho tăng lên là do trong năm các vật liệu như 

decal, meca... trong kho bị ứng đọng, cho thấy công tác quản lý hàng tồn kho trong kì 

của công ty chưa chặt chẽ, vẫn còn lõng lẻo và đó cũng là vấn đề làm cho TSNH trong 

kỳ tăng lên. 

Cuối cùng là khoản phải thu bình quân trong năm 2020 tăng, cụ thể là 9,678% so 

với 2019. Như đã phân tích phía trên ta thấy công tác thu hồi nợ của công ty kém, dẫn 

đến bị chiếm dụng vốn làm cho hiệu quả hoạt động của công ty giảm đi. Vì vậy công 

ty cần phát huy diều này hơn nữa.  

Ngoài ra, trong năm 2020 vừa rồi là một năm khó khăn của hầu hết các doanh 

nghiệp trong nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, làm cho nhu cầu của 

khách hàng cũng nhưng các đơn đặt hàng trong công ty giảm mạnh làm cho DTT tiếp 

tục giảm xuống 306.966.719 đồng tương ứng với tốc độ giảm 3,909% làm cho HTSNH 

giảm 0,081 vòng/kỳ.   

Như vậy, trong năm 2020, TSNHbq DTT giảm làm cho tốc độ luân chuyển TSNH 

giảm. Dẫn đến trong kì công ty đã lãng phí 1.280.419.792 đồng. 
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2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn 

Bảng 2.8. Bảng phân tích hiệu suất sử dụng TSDH của công ty qua 3 năm 2018-20120 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 
 

ĐVT Năm 2018 
 

Năm 2019 
 

Năm 2020 
 

Chênh lệch 2019/2018 Chênh lệch 2020/2019 

+/- % +/- % 

1. Tổng doanh thu thuần Đồng 8.030.805.447 7.853.398.157 7.546.431.438 -177407290,00 -2,209 -306.966.719 -3,909 

2. TSDH bình quân Đồng 3.640.876.368 4.172.899.027 4.007.378.026 +532.022.659 +14,612 -165.521.002 -3,967 

3. Giá trị còn lại của 

TSCĐ bình quân 
Đồng 3.640.876.368 4.172.899.027 4.007.378.026 +532.022.659 +14,612 -165.521.002 -3,967 

4. Hiệu suất sử dụng 

TSCĐ (1/3) 
Vòng/kỳ 2,206 1,882 1,883 -0,324 -14,687 +0,001 +0,060 

5. Hiệu suất sử dụng 

TSDH (1/2) 
Vòng/kỳ 2,206 1,882 1,883 -0,324 -14,687 +0,001 +0,060 

(Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu BCTC của công ty) 
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Trong công ty bên cạnh TSNH, TSDH cũng chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong 

tổng tài sản. Giá trị TSDH tại công ty cũng chính là giá trị còn lại của TSCĐ. Tài sản 

cố định của công ty bao gồm nhà của,vật kiến trúc; máy móc, thiết bị; phương tiện vận 

tải, truyền dẫn; thiết bị dụng cụ quản lý. 

Qua số liệu tính toán trên ta thấy hiệu suất sử dụng TSDH của công ty thay đổi 

qua 3 năm, cụ thể là: 

 Trong năm 2018, hiệu suất sử dụng TSDH đạt 2,206 vòng/kỳ, tức là cứ 1 đồng 

đầu vào TSDH sẽ đem lại 2,206 đồng DTT. Đến năm 2019, chỉ tiêu này chỉ còn 1,882 

vòng/kỳ, tức là cứ 1 đồng đầu tư vào TSDH sẽ đem lại 1,882 đồng DTT. Nguyên nhân 

là do trong năm 2019, giá trị TSDH  tăng so với năm 2018 là 532.022.659 đồng tương 

ứng với mức tăng 14,612%, bởi do trong năm công ty đầu tư thêm máy móc, phương 

tiện như máy cắt để đẩy nhanh tốc độ thi công, thế nhưng vẫn chưa sử dụng hết công 

suất tối ưu của TSCĐ để mang lại doanh thu lớn hơn cho công ty. Mặt khác, DTT 

trong kỳ lại giảm 2,209% như đã nói ở phía trên. Vì vậy, làm cho hiệu suất sử dụng 

HTSDH giảm xuống 0,324 vòng/kỳ tương ứng với tốc độ giảm 14,687%. 

Nhưng đến năm 2020, tăng nhẹ lên 1,883 vòng/kỳ, tức là cứ 1 đồng đầu tư vào 

TSDH sẽ đem lại 1,883 đồng DTT thì ta thấy HTSDH có sự tăng nhẹ 0,001 đồng. 

Nguyên nhân là do sự ảnh hưởng của bắt DTT và TSDHbq, cụ thể DTT năm 2020 vẫn 

tiếp tục giảm mạnh 306.966.719 đồng tương ứng với tốc độ giảm 3,909%. Sự giảm sút 

này là do chịu sự ảnh hưởng của thị trường cũng như nhu cầu khách hàng hạn hẹp lại, 

làm giảm các đơn đặt hàng từ khách hàng cũng như các công trình thi công cũng giảm 

dần. Tiếp tục phải kể đến là TSDHbq, ta thấy TSDHbq năm 2020 giảm 165.521.002 

đồng so với năm 2019 với mức giảm 3,967%. Nguyên nhân chính khiến TSDH giảm 

là do trong năm 2020, công ty không đầu tư thêm máy móc thiết bị cũng như phương 

tiện vận tải, truyền dẫn cũ,  thiết bị dụng cụ lạc hậu. Cùng với sự suy giảm của DTT và 

TSDHbq đã làm cho HTSDH tăng lên, nhưng mức tăng này không đánh giá được trong 

năm công ty sử dụng hiệu quả TSDH. Nhìn chung cuối kỳ công ty đã nổ lực cải thiện 

và áp dụng chính sách quản lý hợp lý và sử dụng TSDH của mình nhằm để giúp nâng 

cao hiệu quả sử dụng TSDH.  

 

 



52 

2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản 

Bảng 2.9. Bảng phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản qua 3 năm 2018-2020 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 
Chênh lệch 2019/2018 Chênh lệch 2020/2019 

+/- % +/- % 

1. Tổng doanh thu 

thuần 
Đồng 8.030.805.447 7.853.398.157 7.546.431.438 -177.407.290 -2,209 -306.966.719 -3,909 

2. LNST Đồng 87.675.997 86.757.038 56.621.691 -918.959 -1,048 -30.135.347 -34,735 

3.Tổng tài sản bình 

quân 
Đồng 6.475.588.363 6.778.673.013 7.791.734.999 303.084.650 4,680 1.013.061.986 14,945 

4. HTS = (1)/(3) Vòng/kỳ 1,240 1,159 0,969 -0,082 -6,581 -0,190 -16,402 

5. ROS=(2)/(1)*100 % 1,092 1,105 0,750 +0,013 +1,187 -0,354 -32,081 

6. ROA=(2)/(3)*100 % 1,353 1,280 0,727 -0,073 -5,395 -0,553 -43,221 

(Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu BCTC của công ty) 
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Biểu đồ 2.1. Biểu đồ sức sinh lợi của tài sản giai đoạn 2018 – 2020 

Thông qua bảng phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản trên ta thấy: Sức sinh lời 

của tài sản (ROA) có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2018, ROA của doanh nghiệp 

đạt 1,353%, có nghĩa là cứ 100 đồng tài sản đầu tư vào hoạt SXKD mang lại cho 

doanh nghiệp 1,353 đồng LNST. Sang năm 2019, ROA của doanh nghiệp chỉ đạt 

1,280%, có nghĩa là cứ 100 đồng tài sản đầu tư vào hoạt SXKD mang lại cho doanh 

nghiệp 1,280 đồng LNST, giảm so với năm 2018 là 0,073 đồng, tương ứng giảm 

5,395%. Đến năm 2020, ROA của doanh nghiệp đạt 0,727%, có nghĩa là cứ 100 đồng 

tài sản đầu tư vào hoạt SXKD mang lại cho doanh nghiệp 0,727 đồng LNST, so với 

năm 2019 giảm xuống còn 0,553 đồng, tương ứng giảm 43,221%. Sở dĩ ROA giảm 

dần qua các năm là do sự tác động của hai nhân tố: hiệu suất sử dụng tổng tài sản và 

sức sinh lợi của doanh thu thuần. Để hiểu rõ nguyên nhân sự biến động của ROA ta 

tiến hành phân tích ROA qua phương trình Dupont sau: 

ROA = HTS * ROS 

Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn ta phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến 

sức sinh lời của TS, cụ thể: 

Năm 2019 so với năm 2018 

Thứ nhất, mức độ ảnh hưởng của nhân tố HTS đến sự thay đổi của ROA: 

∆ROAHTS = (HTS2019 – HTS2018) * ROS2018 

= ( 1,159 – 1,240) * 1,092 = – 0,088 (%) 
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Thứ hai, mức độ ảnh hưởng của nhân tố ROS đến sự thay đổi của ROA: 

∆ROAROS = HTS2019 * (ROS2019 – ROS2018) 

= 1,159 * (1,105 – 1,092) = +0,015 (%) 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố: 

∆ROA = ∆ROAHTS + ∆ROAROS 

= (– 0,088) + (+0,015) = – 0,073(%) 

Qua phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ROA thông qua phương 

trình Dupont ta thấy, ROA giảm là do sự tác động chủ yếu từ nhân tố HTS. Cụ thể HTS 

năm 2019 giảm 0,082 lần so với năm 2018, đã làm cho ROA giảm 0,088%. Sở dĩ hiệu 

suất sử dụng tổng tài sản giảm là do hiệu suất sử dụng các khoản mục tài sản đều giảm 

so với năm trước. Cụ thể, HTSDH giảm 0,324 lần, điều này một phần là do công tác kinh 

doanh năm nay của công ty không được tốt làm cho doanh thu thuần năm 2018 giảm 

177.407.290 đồng. Đồng thời TSCĐ công ty tăng 532.022.659 đồng là do công ty liên 

tục đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng tại trụ sở chính 

nhằm tăng cường sức cạnh tranh với đối thủ trong ngành với mục đích thu hút khách 

hàng. Nhưng số TSCĐ này được đầu tư vẫn chưa phát huy được hiệu quả sử dụng 

trong ngắn hạn, kết hợp lại đã làm cho HTSDH giảm. Tiếp theo là phải kể đến là HTSNH 

trong đó số vòng quay khoản phải thu ( HKPT) giảm 1,86 vòng. Là do sự sụt giảm về 

doanh thu như đã nói trên kết hợp với việc công ty đã nới lỏng chính sách tín dụng làm 

cho giá trị khoản phải thu tăng 197.506.411 đồng, công tác quản lý và thu hồi nợ từ đó 

cũng gặp nhiều khó khăn điều này cho thấy công ty bị khách hàng chiếm vốn quá hạn. 

Tiếp đến là chỉ tiêu số vòng quay của hàng tồn kho năm 2019 tăng 1,5 vòng/kỳ tương 

ứng tăng 35,97% so với năm trước. Nguyên nhân là do HTK công ty giảm như đã 

phân tích ở trên giảm vì chính sách bán hàng mở rộng đối với khách hàng so với năm 

trước. Đây cũng là một dấu hiệu tốt khi HTK quay vòng nhanh chứng tỏ công tác quản 

lý hàng tồn kho tốt, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn của doanh 

nghiệp vì tốc độ luân chuyển từ HTK sang tiền sẽ nhanh hơn. Đó cũng là nguyên nhân 

làm cho HTSNH trong năm lại tăng thế nhưng việc tăng HTSNH không đáng kể so với 

việc HTSDH rất mạnh đồng thời doanh thu thuần trong năm cũng giảm. Với sự tác động 

từ những nguyên tố này đã làm cho HTS giảm. 

Nếu hiệu suất sử dụng tài sản làm giảm ROA thì sức sinh lời từ doanh thu lại góp 

phần làm cho ROA tăng. Cụ thể, ROS năm 2019 tăng 0,013% đã làm cho ROA tăng 

0,0150%. Điều này có thể giải thích là do DTT giảm 2,21%, việc giảm doanh thu 

thuần cũng chính là nguyên nhân làm cho LNST giảm 1,05% năm so với 2018. Như 

vậy cả DTT và LNST cùng giảm nhưng cho LNST giảm ít hơn nên đã làm cho ROS 
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tăng, tuy nhiên mức tăng rất nhỏ. 

Tóm lại, trong năm 2019, HTS giảm là nguyên nhân chính làm giảm hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh, còn ROS tăng làm cho ROA tăng nhưng mức tăng không 

đáng kể. Điều này cho thấy hiệu quả SXKD của công ty đang bị giảm sút, do vậy trong 

những năm sắp tới công ty cần có những biện pháp nhằm cải thiện tình hình này. 

Năm 2020 so với năm 2019: 

Thứ nhất, mức độ ảnh hưởng của nhân tố HTS đến sự thay đổi của ROA: 

∆ROAHTS = (HTS20120 – HTS2019) * ROS2017 

= (0,969 – 1,159) * 1,105= -0,210 (%) 

Thứ hai, mức độ ảnh hưởng của nhân tố ROS đến sự thay đổi của ROA: 

∆ROAROS = HTS2020 * (ROS2020 – ROS2019) 

= 0,969 * (0,750 – 1,105) = – 0,343(%) 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố: 

∆ROA = ∆ROAHTS + ∆ROAROS 

= (- 0,210 ) + (-0,343) = -0,553 (%) 

Từ kết quả phân tích trên cho thấy, năm 2020 ROA tiếp tục giảm so với 2019 là 

do chịu sự tác động chủ yếu từ nhân tố HTS và ROS. Cụ thể HTS năm 2020 tiếp tục 

giảm xuống còn 0,190 lần so với năm 2019, đã làm cho ROA giảm 0,210%. Sở dĩ hiệu 

suất sử dụng tổng tài sản giảm là do HTSNH giảm mạnh trong khi HTSDH tăng nhẹ nhưng 

không đáng kể. Cụ thể, HTSNH giảm 33,842% trong đó trong đó nguyên nhân chính làm 

cho HTSNH giảm như đã phân tích ở trước là do HHTK giảm mạnh 109,339% cho thấy 

công ty đang gặp khó khăn trong vấn đề trữ hàng trong kho, cùng với sự quản lý hàng 

chưa chặt chẽ, từ đó đã làm cho số vòng quay HTK diễn ra chậm trể. Bên cạnh đó 

HKPT cũng giảm với tốc độ giảm 12,388% là do sự sụt giảm của doanh thu trong năm, 

nguyên nhân chính từ việc công ty chưa nắm bắt được nhu cầu khách hàng của mình 

cần và đang thiếu thứ gì, cũng như thiết kế mẫu mã sản phẩm không đổi mới dẫn đến ít 

đơn đặt hàng. Bên cạnh đó công ty lơ là trong việt thắt chặt tín dụng dẫn đến chiệm 

dụng vốn của doanh nghiệp tăng 103.461.484 đồng, làm cho công tác quản lý thu hồi 

nợ kém. Đó cũng chính là nguyên nhân làm cho HTSNH giảm xuống. Mặt khác, trong 

năm HTSDH tăng lên 0,060%, cho thấy đến cuối năm công ty đã cố gắng đưa ra giảm 

pháp và cải thiện máy móc, thiết bị trong kỳ để chuẩn bị trang bị cho những năm tiếp 

theo. Thế nhưng việc tăng này không ảnh hưởng đến HTS. 

Nếu hiệu suất sử dụng tổng tài sản làm giảm ROA thì sức sinh lời từ doanh thu 
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cũng góp phần làm cho ROA giảm. Cụ thể, ROS năm 2020 giảm 0354% đã làm cho 

ROA giảm 0,343 %. Điều này có thể giải thích là do DTT giảm 3,909%, và GVHB 

cũng giảm với tốc độ 5,305%, nhưng chi phí QLDN lại tăng lên 13,95% đồng thời chi 

phí tài chính cũng tăng đáng kể 39,757% so với năm 2019, nguyên nhân là do trong 

năm chịu sự tác động của nền kinh kế thị trường trên toàn cầu nói chung- Việt Nam 

nói riêng, trong đó công ty Đỗ Lê cũng chịu sự ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh giảm mạnh so với các năm trước. Đó cũng chính là nguyên nhân 

chính dẫn đến LNST của công ty giảm 34,757% cũng ảnh hưởng góp phầm làm cho 

ROS giảm. 

Tóm lại, trong năm 2020, HTS giảm là nguyên nhân chính làm cho hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh không tốt, còn về ROS giảm cũng góp phần làm cho làm 

cho ROA giảm xuống. Điều này cho thấy hiệu quả SXKD của công ty đang tiếp tục 

trên đà tụt dốc, do đó doanh nghiệp cần đưa ra hướng giảm pháp cũng như các biện 

pháp nhằm cải thiện tình hình trên. 
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2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê 

2.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu 

Bảng 2.10. Bảng phân tích sức sinh lời của vốn chủ sở hữu qua 3 năm 2018-20120 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 
Chênh lệch 2019/2018 Chênh lệch 2020/2019 

+/- % +/- % 

1. Nợ phải trả bình quân Đồng 2.247.807.841 2.463.675.973 3.405.048.595 +215.868.133 +9,603 +941.372.622 +38,210 

2. VCSH bình quân Đồng 4.227.780.523 4.314.997.040 4.386.686.405 +87.216.518 +2,063 +71.689.365 +1,661 

3. LNST Đồng 87.675.997 86.757.038 56.621.691 -918.959 -1,048 -30.135.347 -34,735 

4. Tổng nguồn vốn bình 

quân 
Đồng 6.475.588.363 6.778.673.013 7.791.734.999 +303.084.650 +4,680 +1.013.061.986 +14,945 

5. Hệ số tự tại trợ 

=(2)/(4)*100 
% 65,288 63,655 56,299 -1,633 -2,501 -7,356 -11,556 

6. ROA % 1,354 1,280 0,727 -0,073 -5,395 -0,553 -43,203 

7. ROE= (3)/(2)*100 % 2,074 2,011 1,291 -0,063 -3,038 -0,72 -35,803 

(Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu BCTC của công ty) 
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Biểu đồ 2.2. Biểu đồ sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu giai đoạn 2018– 2020 

Qua bảng phân tích trên ta thấy, nếu năm 2018 cứ 100 đồng VCSH bình quân 

đầu tư vào hoạt động kinh doanh thì tạo ra 2,074 đồng LNST thì qua năm 2019 giảm 

xuống còn 2,010 đồng LNST, giảm 0,064 đồng so với năm 2018. Sự giảm của chỉ tiêu 

này cho biết hiệu quả sử dụng vốn của công ty đang theo chiều hướng xấu. Tiếp tục 

bước sang năm 2020 chỉ tiêu này lại tiếp tục giảm xuống, giảm 0,720 đồng so với năm 

2019. Đây là dấu hiệu không tốt trong hoạt động kinh doanh cho thấy hiệu quả sử 

dụng VCSH trên đà đi xuống và điều này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của công ty 

xấu đi. Để thấy rõ ảnh hưởng của nhân tố ROA và hệ số tự tài trợ đến chỉ tiêu ROE ta 

áp dụng phương pháp loại trừ dựa vào phương trình Dupont sau: 

ROE = ROA × 
1 

Hệ số tài trợ 

• Năm 2019 so với năm 2018 

Ảnh hưởng của nhân tố hệ số tự tài trợ đến ROE: 

 

Ảnh hưởng của nhân tố ROA đến ROE:  

 = - 0,116 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu ROE: 
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∆ROE = (+0,052) + (- 0,116) = - 0,064 ( Sai số khi làm tròn) 

Qua phân tích trên ta thấy, ROE giảm 0,063% tương ứng với tốc độ giảm 3,038% 

do sự tác động từ HTTT và ROA, trong đó HTTT giảm làm ROE tăng nhưng ROA giảm 

lại làm cho ROE giảm nhiều hơn so với HTTT . Cụ thể: 

Thứ nhất, xét nhân tố tỉ suất tự tài trợ (HTTT) đến ROE. Nhìn vào bảng số liệu ta 

thấy HTTT năm 2019 là 63,655% giảm 1,633% so với năm 2018, điều này làm cho 

ROE tăng 0,052%. Sở dĩ có sự tác động như vậy là do trong năm, công ty đã có sự 

thay đổi trong chính sách sử dụng vốn theo hướng tăng tỷ trọng vốn vay và giảm tỷ 

trọng VCSH nhằm tận dụng đòn bẩy tài chính để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy 

nhiên, VCSH có giảm nhưng giảm không đáng kể nên tác động làm tăng ROE không 

đáng kể chỉ có tăng nhẹ 0,052%.  

Tiếp đến, xét sự ảnh hưởng của ROA đến ROE, trong năm 2019 ta thấy ROA có 

giá trị 1,280% giảm đi 0,073% so với năm 2018, điều này đã làm cho ROE giảm 

xuống 0,116%. Sự sụt giảm ROA như đã phân tích bảng 2.9 cho ta thấy nguyên nhân 

dẫn đến vấn đề này là do chịu sự tác động mạnh từ chỉ tiêu HTS của các khoản mục tài 

sản ngắn hạn đều giảm như HTK, KPT... mặt dù TSDH tăng nhưng tác động mạnh đến 

HTS. Cho thấy năm vừa qua doanh nghiệp chưa sử dụng hiệu quả hiệu suất sử dụng tài 

sản nên đã ảnh hưởng đến ROE . Vậy nên trong những năm sắp tới công ty cần đưa ra 

biện pháp để đạt kết quả kinh doanh tốt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chủ sở 

của mình hơn nữa. 

• Năm 2020 so với năm 2019 

Chỉ tiêu phân tích: ROE 

Ảnh hưởng của nhân tố hệ số tự tài trợ đến ROE: 

 

Ảnh hưởng của nhân tố ROA đến ROE:  

  

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu ROE: 

∆ROE = (+0,264) + (- 0,982) = - 0,72 

Từ việc kết quả phân tích trên cho ta thấy, ROE tiếp tục giảm 0,72% tương ứng 

với tốc độ giảm 35,803% do sự tác động từ HTTT và ROA, trong đó ROA là nhân tố tác 

động chủ yếu. Thứ nhất, là nhân tố HTTT. Trong năm 2020, công ty tiếp tục huy động 

vốn vay để sử dụng vào hoạt động kinh doanh làm cho HTTT  giảm còn 56,299% so với 
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năm 2019, tương ứng với giảm 7,356% so với năm 2019. HTTT giảm có nghĩa tỷ suất 

nợ tăng làm áp lực thanh toán của công ty tăng lên, mặc dù vây, không thể phủ nhận 

rằng, tỷ suất nợ cao sẽ tạo đòn bẩy tác động thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả tài chính 

cũng như hiệu quả kinh doanh của công ty (cụ thể, trong năm 2020, dưới sự tác động 

giảm của HTTT đã làm cho ROE tăng 0,264%). Như vậy, một cơ cấu hợp lý nếu có sự 

kết hợp hài hòa giữa vốn vay và VCSH sẽ tạo điều kiện cho việc kinh doanh của 

doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt nhất. 

Cuối cùng là, ROA là nhân tố làm chính cho ROE giảm, như đã phân tích trên ta 

thấy được ROA cả năm 2020 tiếp tục giảm 0,074% là do chịu sự tác động mạnh từ HTS 

và ROS, nguyên nhân là do đầu năm 2020, nền kinh tế của doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

đại dịch Covid-19. Vậy nên việc ROA giảm kéo theo ROE cũng giảm xuống còn 

0,982%. Tóm lại, ROE giảm chứng tỏ hiệu quả sử dụng VCSH thấp gây ảnh hưởng 

đến việc tìm các nguồn vốn mới trong thị trường tài chính tương lai. 

2.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay 

Bảng 2.11. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay qua 3 năm 2018-2020 

Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 
Chênh lệch 2019/2018 Chênh lệch 2020/2019 

+/- % +/- % 

1.LNTT 109.594.997 108.446.297 70.777.114 -1.148.700 -1,048 -37.669.183 -34,735 

2. Chi phí lãi vay 55.767.385 163.710.799 228.797.528 +107.943.414 +193,560 +65.086.729 +39,757 

3. Hệ số chi trả 

lãi vay (KL= 

(1)+(2)/(2)) 

2,965 1,662 1,309 -1,303 -43,936 -0,353 -21,239 

(Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu BCTC của công ty) 

Qua bảng tính toán trên ta thấy năm 2018 hệ số thanh toán lãi vay là 2,965 chứng 

tỏ trong năm công ty hoạt động hiệu quả, lợi nhuận kiếm được không những đủ chi trả 

lãi vay mà còn có thể nộp thuế cho ngân sách Nhà nước, trích lập các quỹ doanh 

nghiệp, tích lũy, phân chia cho các cổ đông hay có thêm khoản tiền để đầu tư mở rộng 

sản xuất kinh doanh. Đến năm 2019 hệ số này giảm xuống còn 1,303 lần tương ứng 

giảm 43,936% so với năm 2018 là do trong năm chịu sự tác động từ môi trường bên 

ngoài và đồng thời nhiều đối thủ xuất hiện làm cho việc cạnh tranh thu hút khách hàng 

trở nên gay gắt, dẫn đến năm 2019 doanh DTT giảm 177.407.290 đồng so với năm 

2018 cộng thêm trong năm doanh nghiệp thay đổi chính sách tài trợ bằng cách tăng 

nguồn vốn vay dẫn đến chi phí lãi vay tăng rất nhanh lên 193,560%. Trong khi lợi 

nhuận lại giảm đi 1,048%, do đó hệ số chi trả lãi vay giảm so với 2018 là 1,31% tương 
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ứng với tốc độ giảm 44,11% so với 2018. 

Cuối cùng đến năm 2020 hệ số chi phí lãi vay vẫn tiếp tục giảm xuống còn 0,353 

lần so với năm 2019, bởi do trong năm công ty đang thay đổi cơ cấu tổ chức trong nội 

bộ để chạy theo xu hướng hiện tại, thế nhưng việc thay đổi này doanh nghiệp chưa kịp 

phát huy nên trong kỳ DTT vẫn tiếp tục giảm 3,909% so với năm 2019 kéo theo lợi 

nhuận cuối năm giảm xuống còn 34,735%. Do đó hệ số chi số chi trả lãi vay giảm 

0,353 lần tương ứng với tốc độ giảm 21,239%. 

Mặc dù vậy, hệ số lãi vay năm 2020 vẫn lớn hơn 1 cho thấy lợi nhuận kiếm được 

vẫn đủ để bù đắp lãi vay nhưng vẫn còn khá nhỏ. Tuy nhiên, về lâu dài, doanh nghiệp 

cần có chính sách sử dụng vốn vay như một đòn bẩy tài chính để nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn hơn nữa tránh tình trạng doanh nghiệp rơi vào trạng thái bị động trong việc 

khả năng chi trả lãi vay của công ty. 
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2.2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nợ phải trả 

Bảng 2.12. Bảng phân tích hiệu quả sử dụng nợ phải trả qua 3 năm 2018-2020 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Chênh lệch 2019/2018 Chênh lệch 2020/2019 

+/- % +/- % 

1. Nợ phải trả bình quân Đồng 2.247.807.841 2.463.675.973 3.405.048.595 +215.868.133 +9,603 +941.372.622 +38,210 

2. Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 
Đồng 8.030.299.666 7.849.466.927 7.546.046.958 -180.832.739 -2,252 -303.419.969 -3,865 

3. HPTr = (2)/(1) Vòng/kỳ 3,573 3,186 2,216 -0,387 -10,831 -0,970 -30,446 

4. NPTr = 360/(3) Ngày/vòng 100,770 112,992 162,445 +12,222 +12,128 +49,453 +43,767 

(Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu BCTC của công ty) 
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Đánh giá chung tình hình thanh toán công nợ phải trả, ta thấy: Năm 2019, tình 

hình kinh doanh gặp khó khăn nên khoảng chiếm dụng vốn của Công ty tăng lên 

215.868.132 đồng so với 2018, tương ứng tăng lên 9,603% cho thấy trong kỳ các 

khoản phải trả người bán tăng lên, các khoản vay ngắn hạn cũng tăng kéo dài kỳ hạn 

các khoản phải trả làm cho công ty rơi vào tình trạng thanh toán các khoản nợ phải trả 

chậm làm uy tín của doanh nghiệp giảm. Số vòng quay nợ phải trả giảm xuống còn 

0,387 vòng so với năm 2018 tương ứng với tốc độ giảm 10,831%, đồng nghĩa với việc 

số ngày 1 vòng quay các khoản phải trả hay nói cách khác là thời hạn trả nợ tăng thêm 

12,222 ngày. Do doanh thu của công ty trong thời gian này có xu hướng giảm gây 

nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời gây ảnh hưởng đến 

việc thanh toán nợ. Đến năm 2020, vấn đề nợ phải trả của công ty tiếp tục tăng mạnh 

lên đến 941.372.622 đồng so với năm 2019 làm cho số vòng quay nợ phải trả tiếp tục 

giảm mạnh xuống 0,970 vòng/kỳ tương ứng với tốc độ giảm 30,446% đồng thời thời 

gian một vòng quay các khoản phải trả tăng lên 49,453 ngày. Điều này cho thấy công 

tác quản lý và thanh toán nợ của công ty không tốt, nguyên nhân do chịu sự ảnh hưởng 

đại dịch toàn cầu nên kinh doanh năm 2020 vừa qua không đạt hiệu quả, dẫn đến khả 

năng thanh toán chậm cũng như uy tín giảm sút các bạn hàng không cho nợ mua các 

nguyên liệu, thành phẩm phải trả tiền ngay, do doanh nghiệp bị phụ thuộc vào nguồn 

đầu vào, đầu vào khan hiếm bắt buộc phải trả tiền ngay mới có được hàng để làm đơn 

đặt hàng cho khách. Mặt khác, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng giảm 

mạnh xuống còn 3,865%, bởi do đội ngũ lao động tay nghề vẫn còn hạn chế, cùng với 

các đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều trong thị trường khắc nghiệt, sắp tới doanh 

nghiệp cần nên cải thiện về cơ chế cũng như đào tạo tay nghề lao động, nhằm mục 

đích tăng doanh thu cũng như giảm tình trạng rơi vào khả năng chi trả, thanh toán 

chậm cho người bán làm mất uy tín lâu nay công ty đã nổ lực gầy dựng chỗ đứng trong 

thị trường. 

Tóm lại, qua những phân tích trên có thể nhận thấy để nâng cao hiệu quả sử dụng 

nguồn vốn nói riêng và hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung, Công ty cần nâng 

cao hiệu quả hơn nữa công tác dự toán HTK, quản lý và thu hồi các khoản nợ, tìm 

kiếm thị trường, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao công suất máy móc; đồng thời xem xét 

lại chính sách sử dụng vốn để vừa đảm bảo tính tự chủ tài chính vừa tận dụng được 

sức mạnh của đòn bẩy tài chính, đặc biệt là tiếp cận các khoản vay dài hạn để giảm áp 

lực thanh toán cho Công ty. 
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2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí của công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê 

Bảng 2.13. Bảng phân tích hiệu quả sử dụng chi phí qua 3 năm 2018-2020 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 
Chênh lệch 2019/2018 Chênh lệch 2020/2019 

+/- % +/- % 

1.LNST Đồng 87.675.997 86.757.038 56.621.691 -918.959 -1,048 -30.135.347 -34,735 

2. Doanh thu thuần Đồng 8.030.805.447 7.853.398.157 7.546.431.438 -177.407.290 -2,209 -306.966.719 -3,909 

3.GVHB Đồng 6.953.726.867 6.485.013.615 6.141.003.597 -468.713.252 -6,740 -344.010.018 -5,305 

4. Chi phí tài chính Đồng 55.767.385 163.710.799 228.797.528 +107.943.414 +193,560 +65.086.729 +39,757 

5. Chi phí bán hàng Đồng 0 0 0 0 0 0 0 

6.Chi phí QLDN Đồng 911.716.198 1.096.227.446 1.105.853.199 +184.511.248 +20,243 +9.625.753 +0,878 

7.Tổng chi phí 

=(3)+(4)+(5)+(6) 
Đồng 7.921.210.450 7.744.951.860 7.475.654.324 -176.258.590 -2,225 -269.297.536 -3,447 

8. Hiệu suất sử dụng 

chi phí=(2)/(7) 
Lần 1,0138 1,014 1,009 +0,0002 +0,002 -0,005 -0,493 

9.Tỷ suất LNST trên 

tổng chi phí =(1)/(7) 
% 1,107 1,120 0,757 +0,013 +1,174 -0,363 -32,411 

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018,2019,2020 và tính toán của tác giả) 
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Qua bảng phân tích trên ta thấy, trong 3 năm qua cùng với sự biến động của 

doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận đã làm cho hiệu suất sử dụng chi phí bị ảnh 

hưởng. Năm 2018,cứ 1 đồng chi phí bỏ ra công ty tu được 1,0128 đồng doanh thu 

thuần. Đến năm 2019, cũng với 1 đồng chi phí bỏ ra công ty thu được 1,1014 đồng 

doanh thu thuần, tăng 0,002 lần so với năm 2018. Mức biến động này rất nhỏ. Nguyên 

nhân của biến động này là do trong năm 2019, cả hai chỉ tiêu DTT và tổng chi phí đều 

giảm nhưng tốc độ giảm của tổng chi phí là 2,225% nhanh hơn tốc độ của DTT (giảm 

2,209%). Năm 2020, hiệu suất sử dụng chi phí là 1,009 lần giảm 0,005 lần so với năm 

2019, có nghĩa là cùng 1 đồng chi phí bỏ ra nhưng năm 2019 thu về ít hơn năm 2020 là 

0,005 đồng DTT, mức giảm này tương đối nhỏ. Cho thấy biến động của hiệu suất sử 

dụng chi phí rất ít. 

Để thấy mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của hiệu suất sử 

dụng chi phí trong 3 năm, ta xét phương trình sau: 

 

• Năm 2019 so với 2018 

Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của 

nhân tố doanh thu thuần và tổng chi phí đến chỉ tiêu hiệu suất sử dụng chi phí: 

Đối tượng phân tích: ΔHCP = 1,014– 1,0138 = +0,002 (lần) 

Ảnh hưởng của nhân tố tổng chi phí kinh doanh đến HCP:  

 

Ảnh hưởng của nhân tố DTT đến HCP: 

 

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:  

∆H = ∆  +∆ HDTT =(+0,0231)+ (-0,0229) = +0,002 (lần) 

Từ kết quả tính toán trên ta thấy hiệu suất sử dụng chi phí tăng lên 0,002 lần 

nguyên nhân chính là do sự giảm suất  tổng chi phí  ở năm 2019 so với năm 2018. Qua 

các phép tính toán trên ta thấy tổng chi phí giảm 176.258.590 đồng với tốc độ giảm 

2,225% đã tác động làm cho hiệu suất sử dụng chi phí tăng 0,0231 lần. Sở dĩ, nhân tố 

này giảm là do trong năm GVHB giảm mạnh với tốc độ 6,740% trong khi giá trị 

CPQLCN và CPTC đều tăng nhưng mức tăng ít hơn GVHB nên làm tổng chi phí cuối 
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năm giảm 2,225%. Nguyên nhân làm cho GVHB giảm là do ảnh hưởng trực tiếp từ 

nhân tố DTT như đã phân tích ở những phần trên, dẫn đến lợi nhuận sau thuế cuối năm 

của công ty không khả thi chỉ đạt 86.757.038 đồng giảm 918.959 đồng so với năm 

2018. Mặt khác, chi phí QLDN tăng với tốc độ 20,243% bởi do trong kì công ty đã 

tăng chi phí lương nhân viên, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương tăng, 

các công chi phí quản lí, chi phí điện nước cũng tăng, đồng thời chi phí tài chính cũng 

tăng mạnh 193,560% …Cuối cùng là DTT, ta thấy được cuối năm giảm 177.407.290 

đồng làm cho hiệu suất sử dụng chi phí cũng giảm 0,0229 lần. Nguyên nhân như đã 

nói ở các phần trên cũng như tay nghề, lao động của công ty vẫn còn yếu. Đó cũng là 

nền tảng kéo theo lợi nhuận cuối năm của công ty giảm 1,048% so với năm 2018 cùng 

với tổng chi phí cũng giảm làm cho tỷ suất lợi nhuận của công ty 0,013%. Mức tăng 

này thấp, nhưng công ty cũng đã nổ lực cải thiện vào năm cuối để cải thiện chi phí 

cũng như lợi nhuận trong doanh nghiệp theo chiều hướng tích cực. Nhưng vẫn chưa 

phát huy hết công suất, doanh nghiệp cần phải nổ lực hơn nữa.   

• Năm 2020 so với năm 2019 

Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của 

nhân tố doanh thu thuần và tổng chi phí đến chỉ tiêu hiệu suất sử dụng chi phí: 

Đối tượng phân tích: ΔHCP = 1,009 – 1,014= -0,005 (lần) 

Ảnh hưởng của nhân tố tổng chi phí kinh doanh đến HCP:  

 

Ảnh hưởng của nhân tố DTT đến HCP: 

 

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:  

∆H = ∆  +∆ HDTT =(+0,0365)+ (-0,0415) = -0,005 (lần) 

Qua phân tích trên nhận thấy nguyên nhân chính tác động tiêu cực làm hiệu suất 

sử dụng chi phí giảm đi 0,005 lần là sự giảm mạnh DTT năm 2020. Trước tiên, tổng 

chi phí tiếp tục giảm 269.297.536 đồng với tốc độ giảm 3,447% đã tác động làm cho 

hiệu suất sử dụng chi phí tăng 0,0365 lần. Như đã nói bên trên, nguyên nhân làm cho 

tổng chi phí giảm mạnh là do sự tác động mạnh của GVHB giảm với tốc độ 5,305%. 

Chính trong kỳ hàng tồn trong kho quá nhiều như mica, băng rôn, meca... khiến cho 

doanh nghiệp bắt buộc giảm giá để hàng không bị ứ đọng, nhưng vẫn không thu hút 

đối tác, khiến do doanh thu vẫn tiếp tục giảm xuống còn 3,909%. Mặt khác các loại chi 
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phí lại tăng lên cụ thể CPTC, CPQLDN tăng lên cho thấy công năm công ty chưa thực 

hiện tốt quản lý chặt chẽ chi phí trong kỳ. Mặc dù tổng chi phí cuối năm giảm giúp cho 

công ty giảm bớt khoản tiền chi tiêu đầu ra tiết kiệm, làm cho hiệu suất sử dụng chi 

phí tăng lên nhưng mức tăng không đáng kể. Cuối cùng, trong năm doanh thu của 

công ty giảm sút mạnh với tốc độ 3,909% làm cho hiệu suất sử dụng chi phí cũng giảm 

theo 0,0415 lần, do nền kinh tế thị trường đang gặp khó khăn, tất cả các công ty đều bị 

ảnh hưởng trong đó công ty Đỗ Lê cũng không ngoại lệ. Đây cũng chính là nguyên 

nhân làm cho hiệu suất sử dụng chi phí giảm, đồng thời kéo theo lợi nhuận cuối năm 

giảm mạnh 34,735% so với năm trước, làm cho tỷ suất LNST/tổng chi phí giảm 

0,363% so với đầu năm. Điều này cho thấy công ty vẫn chưa tổ chức và quản lý chặt 

chẽ các khoản mục chi phí, cũng như doanh thu đầu vào công ty gây ảnh hưởng đến 

hoạt động kinh doanh. Qua năm tới doanh nghiệp cần đưa ra biện pháp và cải thiện 

vấn đề trên để khắc phục. 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT 

- QUẢNG CÁO - KIẾN TRÚC ĐỖ LÊ 

3.1. Nhận xét chung về hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Thuật - 

Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê 

3.1.1. Ưu điểm 

Theo kết quả phân tích ở 3 năm: năm 2018, năm 2019 và năm 2020, nhìn chúng 

thì ta thấy hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến 

Trúc Đỗ Lê cũng có những bức phá đáng được phát huy trong những năm sắp tới. 

-Về tốc độ luân chuyển TSNH: ở năm 2019 các chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân 

chuyển HTK như số vòng quay HTK và số ngày một vòng quay HTK đều tốt. Điều 

này giúp cho thấy tốc độ luân chuyển của hàng tồn kho càng nhanh đáp ứng nhu cầu 

thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.  

-Về sử dụng nguồn vốn: Qua những năm gần đây công ty thực hiện tốt vấn đề 

huy động vốn từ các cổ đông bên ngoài, làm cho nguồn vốn tăng lên từng năm. Cho 

thấy doanh nghiệp trong các đối tác rất thu hút và tạo được lòng tin cho họ. Nhờ có đội 

ngũ lao động giàu kinh nghiệm và quản lý chặt chẽ trong nội bộ giúp cho doanh 

nghiệp tạo uy tín trong giới kinh doanh. 

-Công ty đã thành công trong việc đầu tư đổi mới máy móc, trang thiết bị phục 

vụ cho sản xuất kinh doanh. Trong những năm gần đây, vấn đề đổi mới công nghệ 

luôn được Công ty quan tâm rất nhiều. Một câu hỏi được đặt ra là những máy móc 

thiết bị thay thế chưa hết thời gian sử dụng thì giải quyết như thế nào để vừa tận dụng 

hiệu quả tài sản cố định vừa có thể thu hồi vốn đầu tư đổi mới công nghệ. Trước tình 

hình đó, công ty đã chọn giải pháp là những máy móc công nghệ lạc hậu không phục 

vụ tốt cho kinh doanh nữa thì tiến hành cho thuê tài chính cho các đơn vị có nhu cầu. 

Như vậy việc này làm tăng nguồn thu và tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh doanh 

của công ty. 

Ngoài ra Công ty sỡ hữu một đội ngũ lao động hành nghề, nhiệt tình và sáng tạo 

nên đẩy nhanh tốc độ thi công. Trong những năm gần đây hiệu quả kinh doanh giảm ở 

một số chỉ tiêu nhưng Công ty cũng đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường 

bằng cách xây dựng các công trình, dự án lớn. 

3.1.2. Nhược điểm và nguyên nhân tồn tại 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Công ty còn tồn tại một số nhược điểm. 
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Chính những yếu tố này đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Thông 

qua các bảng phân tích ta thấy: 

Thứ nhất là các khoản phải thu: các khoản phải thu chiếm tỷ trọng tương đối lớn. 

Tốc độ luân chuyển khoản phải thu qua năm 3 năm 2018-2020 rất thấp. Điều này cho 

thấy những bất cập trong khâu thanh toán và thu hồi công nợ của Công ty, làm cho 

một lượng vốn lớn của công ty bị chiếm dụng. Nếu công ty không giảm được các 

khoản phải thu thì nó sẽ trở thành khoản nợ khó đòi, gây ảnh hưởng đến tốc độ luân 

chuyển và hiệu quả sử dụng vốn của mình. 

Thứ hai là chi phí cụ thể là CPQLDN: Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế 

thị trường thì việc quản lý tốt chi phí là một vấn đề mà các doanh nghiệp phải làm. Chi 

phí là một trong những yếu tố làm giảm lợi nhuận của Công ty. Do vậy việc quản lý 

tốt chi phí cũng góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, từ đó nâng cao 

được vị thế cạnh tranh đem lại lợi nhuận và tăng hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty. 

Qua phân tích tình hình sử dụng vốn của Công ty ta có thể thấy rằng Công ty chưa tiết 

kiệm được chi phí, đặc biệt là CPQLDN tăng nhạnh. Điều này làm ảnh hưởng đến việc 

gia tăng lợi nhuận cho Công ty. Vì vậy việc quản lý chặt chẽ tất cả các chi phí phát 

sinh tại Công ty sẽ như một chìa khóa giúp cho Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh nói chung cũng như hiệu quả sử dụng vốn nói riêng. 

Thứ ba là hàng tồn kho: lượng HTK của công ty năm 2019 có giảm so với năm 

2018 nhưng đến năm 2020 lại tăng lên. Lượng HTK năm 2019 giảm tác động làm cho 

tốc độ luân chuyển của HTK tăng lên nhưng đến năm 2020 lượng hàng tồn kho tăng 

lên là dấu hiệu xấu làm cho mức dự trữ HTK của công ty tăng quá nhiều so với nhu 

cầu của người tiêu dùng nên đã tác động làm cho tốc độ luân chuyển của HTK giảm, 

từ đó làm giảm khả năng chuyển đổi thành tiền của HTK. 

Thứ tư là về doanh thu: Ta thấy tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu còn thấp trải dài 

qua các năm 2018, 2019, 2020. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả 

kinh doanh của Công ty. DTT của Công ty giảm qua các năm 2018-2019, điều này là 

đáng lo ngại. Nguyên nhân là Công ty không nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, 

cũng như đơn đặt hàng bên cạnh đó các đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều làm giảm 

đáng kể lượng khách hàng của Công ty.  

Cuối cùng là các khoản nợ phải trả: trong giai đoạn 2018 -2020 các khoản nợ 

phải trả liên tục tăng qua các năm, chủ yếu là do từ nợ ngắn hạn tăng mạnh làm tăng 

áp lực thanh toán dẫn đến doanh nghiệp tiếp cận vay dài hạn trong công ty.  
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Những nguyên nhân cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty như: 

-  Công ty chưa tận dụng được các bạn hàng trong nước để chọn các đối tác đầu 

vào của hoạt động kinh doanh điều này làm cho chi phí kinh doanh của Công ty tăng 

và đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Chưa có bộ phận nghiên cứu thị trường, hiện tại có rất nhiều công ty xây dựng 

lớn nhỏ mọc lên, việc không có nhân viên đi nghiên cứu thị trường để dành những dự 

án lớn và tìm kiếm các đối tác làm ăn thì làm giảm doanh thu cho Công ty.  

3.2. Một số phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê 

Những phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH 

Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê: 

Một là, chú trọng công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh bởi vì 

chiến lược kinh doanh phải gắn với thị trường, có các mục tiêu cụ thể tăng thị phần, 

khả năng sinh lời đồng thời chiến lược kinh doanh phải kết hợp hài hòa giữa chiến 

lược kinh doanh chung và chiến lược kinh doanh bộ phận, phải gắn liền với phương án 

kinh doanh, có các giải pháp cụ thể khả thi với mục đích, đạt hiệu quả tối đa trong 

ngành kinh doanh. Mục đích làm tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh và phát 

triển, làm cho các hoạt động kinh doanh của Công ty luôn thích ứng với từng biến 

động của thị trường. 

Hai là, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trước tiên nâng cao hiệu quả sử 

dụng máy móc, thiết bị, tập trung cải tiến công nghệ ở bộ phận sản xuất để thúc đẩy 

tốc độ luân chuyển tài sản cần phân bổ và sử dụng nguồn vốn hợp lý, tránh sử dụng 

nguồn vốn khi không cần thiết vì chi phí sử dụng VCSH là rất cao. Ngoài ra xây dựng 

định mức sản xuất kinh doanh, kinh tế - kỹ thuật và lựa chọn đổi mới công nghệ, sử 

dụng nguồn vốn đầu tư cho công nghệ phù hợp, quan tâm tới nghiên cứu sử dụng vật 

liệu mới, vật liệu thay thế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành. Nhằm 

phấn đấu doanh thu thuần gia tăng 10% mỗi năm về sau. 

Ba là, hoàn thiện bộ máy quản lý và hệ thống thông tin quản trị là phải tổ chức bộ 

máy quản trị gọn nhẹ, năng động, linh hoạt và phù hợp với đặc điểm của Công ty. Xác 

định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, trách nhiệm giữa các bộ phận với 

nhau và tránh sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận. Ngoài ra tổ chức 

và sử dụng tốt hệ thống thông tin quản trị bên trong và bên ngoài Công ty cần có sự 

phối hợp chặc chẽ và tác động qua lại với nhau trong việc thu thập, xử lý, bảo quản và 

phân phối thông tin nhằm hỗ trợ cho các hoạt động kiểm tra, phân tích, đánh giá, thực 

hiện và đưa các quyết định về các vấn đề có liên quan để tăng cường công tác quản lý 
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thông tin của các bộ phận như kinh doanh, kế toán – tài vụ theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015. Nhằm triển khai kế hoạch xây dựng 2022 với mục đích bổ sung kiến thức 

trau dồi kinh nghiệm, trau dồi kĩ năng đối với toàn thể cán bộ nhân viên. Triển khai áp 

dụng và đánh giá quá trình công việc thông qua thẩm định KPIs mới cho các ban, các 

đơn vị, cá nhân. Từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên trong sắp xếp 

điều hành công việc được giao đi đúng mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu 

chung của công ty trong những năm sắp tới.  

Cuối cùng là chiến lược định hướng phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 

nào muốn tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp đó phải nắm giữ được thị phần hay 

doanh nghiệp đó phải có khả năng cạnh tranh. Như vậy Công ty muốn tồn tại và phát 

triển phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và những phương hướng giúp nâng 

cao hiệu quả kinh doanh của Công ty trong những năm sắp tới doanh nghiệp cần phải 

giữ vững và phát triển thị trường, tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng 

suất lao động, thực hành tiết kiệm từ khâu dự trữ nguyên vật liệu đầu vào đến lượng 

dự trữ sản phẩm tồn kho và đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để có năng suất cao, góp 

phần tiết kiệm vật liệu, hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra cần tăng cường quản trị chiến 

lược kinh doanh như xây dựng các chương trình Marketing phù hợp với gia đoanh 

phát triển của thị trường, tập trung bán tăng sản lượng các đơn đặt hàng của khách lẻ 

của những năm 2022 trở đi, làm cho các hoạt động kinh doanh của Công ty luôn thích 

ứng với từng biến động của thị trường. 

3.3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Mỹ 

Thuật - Quảng Cáo - Kiến Trúc Đỗ Lê 

3.3.1 Giải pháp 1: Quản lý chặt chẽ khoản phải thu 

• Lý do thực hiện biện pháp: 

Quản lý khoản phải thu là việc hết sức quan trọng, đó là bước trung gian để hoán 

chuyển khoản phải thu bằng tiền của công ty, là một trong những nhiệm vụ quan trọng 

của công tác quản lý TSNH. Quản lý khoản phải thu tốt sẽ góp phần đáng kể vào việc 

sử dụng vốn hiệu quả. Tại công ty khoản mục phải thu khách hàng luôn chiếm tỷ trọng 

cao, vì vậy cần phải có chính sách để đẩy nhanh việc thu nợ từ khách hàng tránh tình 

trạng nợ kéo dài. Qua phân tích về tình hình phải thu trong ba năm ta thấy nợ phải thu 

vẫn còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản và có xu hướng ngày càng tăng, do đó 

ta cần có những chính sách để đẩy mạnh hơn nữa việc thu hồi nợ. Vì vốn nằm trong 

khoản phải thu đặc biệt là khoản phải thu khách hàng thì không có khả năng sinh lãi, 

lại có nguy cơ mất nếu xảy ra tình trạng khó đòi Trong khi đó để thực hiện quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục Công ty phải vay vốn để hoạt động sản 
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xuất, mua hàng hóa và những chi phí cần thiết khác, vì thế Công ty phải chịu một 

khoản chi phí về lãi vay.  

• Nội dung thực hiện biện pháp 

Cơ sở của việc xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán là Công ty thực 

hiện vay và gửi tiền nhờ thanh toán nợ ở ngân hàng, do đó phải dựa vào lãi suất tiền 

vay của ngân hàng. 

Nếu áp dụng chính sách chiết khấu thì Công ty phải chịu một khoảng chi phí 

là: t% * DTT. Ta dự báo doanh thu thuần năm 2021 theo hàm hồi quy tuyến tính 

như sau: 

Ta có hàm dự báo doanh thu thuần của Công ty có dạng: y = a + bx 

Trong đó: y là doanh thu thuần năm x 

a, b là các tham số 

Dựa vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm, ta có bảng sau : 

Bảng 3.1. Bảng dự báo doanh thu thuần năm 2021 

Đơn vị tính: Đồng 

Năm x y x2 x*y 

2018 1 8.030.805.447 1 8.030.805.447 

2019 2 7.853.398.157 4 15.706.796.314 

2020 3 7.546.431.438 9 22.639.294.314 

Tổng cộng 6 23.430.635.042 14 46.374.896.075 

Với n = 3, ta có hệ phương trình chuẩn để tính các tham số a, b: 

                           

                                                               

Như vậy, doanh thu thuần năm 2021 dự kiến là: 

Y2021 = 8.296.585.690+(-243.187.004,5)*4=7.323.837.672 đồng 

Tiếp theo, ta dự báo số 1 ngày vòng quay khoản phải thu cho năm 2021. Bằng 

phương pháp trên ta có: 
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Bảng 3.2. Bảng dự báo số ngày 1 vòng quay khoản phải thu năm 2021 

Đơn vị tính: Đồng 

Năm X Y x2 x*y 

2018 1 39,070 1 39,070 

2019 2 49,007 4 98,014 

2020 3 55,936 9 167,808 

Tổng cộng 6 144,013 14 304,892 

Với n = 3, ta có hệ phương trình chuẩn để tính các tham số a, b: 

                        

                                                                       

Như vậy, số ngày 1 vòng quay khoản phải thu năm 2021 dự kiến là:  

Y2021 = 31,138+8,433*4=64,87đồng 

So với những năm trước thì ta thấy năm 2021 số ngày 1 vòng quay khoản phải 

thu tương đối cao. Giả sử muốn giảm từ 65 ngày xuống còn 30 ngày, ta lập bảng so 

sánh sau: 

Bảng 3.3. So sánh khoản phải thu khi có và không có chiết khấu thanh toán 

Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

không chiết 

khấu 
Có chiết khấu Chênh lệch (+/-) 

1.DTT Đồng 7.323.837.672 7.323.837.672  

2.Số ngày 1 vòng 

quay khoản phải 

thu 

Ngày/Vòng 65 35 -30 

3.Số vòng quay 

khoản phải thu 

=360/(2) 

Vòng/Kỳ 5,538 10,286 +4,748 

4.Khoản phải thu 

bình quân =(1)/(3) 
Đồng 1.322.469.785 712.019.995,3 -610.449.789,7 
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Nếu Công ty áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán thì chi phí chiết khấu 

phải thỏa các điều kiện sau, theo thông tin tham khảo của ngân hàng Nhà nước 

trong năm 2021, mức lãi suất tiết kiệm 3 tháng là 4,8% và lãi suất vay vốn là 

khoảng 7%/năm:      

                                                               4,8% < t% < 7% 

Khi Công ty cho khách hàng hưởng chiết khấu thanh toán thì khách hàng sẽ 

thanh toán trong vòng 35 ngày, giảm 30 ngày so với không chiết khấu thanh toán. 

Nếu khách hàng không đủ chi trả họ sẽ lựa chọn lãi suất chiết khấu và lãi suất vay 

ngân hàng để có phương án chi trả. 

Nếu đưa ra lãi suất chiết khấu càng nhỏ thì Công ty càng đạt được nhiều lợi 

nhuận và ngược lại nhưng về phía khách hàng thì không thỏa mãn vì chiết khấu 

càng nhỏ thì khách hàng càng không cảm thấy được khoản lợi nhuận khi thanh toán 

trước thời hạn. Do đó, tùy theo từng loại khách hàng, từng trường hợp mà Công ty 

đưa ra một lãi suất chiết khấu thanh toán linh hoạt nhằm thỏa mãn lợi ích của khách 

hàng nhưng đồng thời cũng mang lại lợi ích cho Công ty 

Kết quả biện pháp:  

Như vậy, việc áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán mà khoản phải thu 

của Công ty giảm 610.449.789,7 đồng và số ngày một vòng quay khoản phải thu 

giảm từ 65 ngày/vòng xuống còn 35 ngày/vòng. Điều này tạo điều kiện để Công ty 

nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại đơn vị. 

3.3.2. Giải pháp 2: Sử dụng hợp lý chi phí 

• Lý do thực hiện biện pháp: 

Hiện tại thì các khoản chi phí tăng như CPQLDN của công ty tăng rất nhanh qua 

3 năm. Mặc dù là công ty vừa hoạt động trên lĩnh vực thương mại dịch vụ vừa hoạt 

động trên lĩnh vực xây lắp, các công trình thì ở cách xa nhau thì đòi hỏi Công ty phải 

bỏ khá nhiều chi phí cho khoản mục này. Tuy nhiên, nếu chi phí tăng quá cao thì nó sẽ 

làm cho lợi nhuận giảm xuống. 

• Nội dung thực hiện biện pháp:  

Muốn thực hiện biện pháp này trước hết công ty phải đánh giá, kiểm tra hệ thống 

máy móc, thiết bị đồng thời xem xét tình hình thiết bị, máy móc thực tế để đảm bảo 

quá trình sơ chế hàng hóa không bị thất thoát, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc chế độ 

bảo quản, sử dụng và sửa chữa máy móc, thiết bị, coi trọng việc tổ chức hạch toán 

HTK và phế liệu. Và công ty xây dựng ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý tốt 
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các hạng mục chi phí nhằm kiểm soát giá thành tiêu thụ trong điều kiện một số chi phí 

tăng theo quy định nhà nước và thực tế thị trường, tăng cường công tác cải tiến kỹ 

thuật, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh. Tiến hành quản lý tốt khâu 

bảo quản. Cần tìm kiếm nguồn cung cấp tin cậy, có thể cung cấp hàng hóa có chất 

lượng ổn định với giá cả hợp lý. Đồng thời sử dụng hợp lý các khoản CPQLDN và 

CPTC như sau: 

❖ Thứ nhất về CPQLDN: Trước tiên công ty cần cẩn thận chi ra những khoản 

thật cần thiết cho công ty, đồng thời tiết kiệm tối đa, hợp lý những chi phí văn phòng, 

giao dịch, tiếp khách...mặc dù đây là những khoản chi nhỏ nhưng thường xuyên diễn 

ra nếu tập hợp lại trong một kỳ kế toán thì tương đối lớn. Tiếp theo, công ty tạo được ý 

thức tiết kiệm và cũng như lập các kế hoạch chi điện nước, điện thoại, tiếp khách... 

phù hợp với các phòng ban và đưa ra các chế độ thưởng phạt hợp lý. Cuối mỗi ngày, 

trưởng bộ phận quản lý phải gửi báo cáo thu chi; những công việc đã làm được và 

chưa làm được; có kế hoạch định hướng cho ngày hôm sau. Và cuối tháng phải có kế 

hoạch hoạch rõ ràng cho tháng tiếp theo về công việc mà mình cần phải làm, hơn nữa 

phải có camera quan sát theo dõi quá trình làm việc của công nhân viên. Ngoài ra, 

công ty tổ chức các phong trào thi đua về tiết kiệm giữa các phòng ban, cuối kỳ tổng 

kết. Tính chi chí của từng phòng ban, sau đó có tiền thưởng cho phòng ban nào thực 

hiện tiết kiệm có hiệu quả nhất phù hợp với năng suất và phạt phòng ban nào vượt mức 

chỉ tiêu nhất. Ban giám đốc phải là tấm gương trong việc có ý thức kiểm soát mọi loại 

chi phí. Bằng cách tạo các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của công ty. Từng 

bước hoàn thành “văn hóa công ty như một hình mẫu người lao động văn minh, hiện 

đại”.  

❖ Chi phí tài chính: 

Xây dựng các kế hoạch vay vốn hợp lý và sử dụng có hiệu quả, đối với các dự án 

cần huy động vốn nên ưu tiên sử dụng vốn góp, rồi sau đó mới sử dụng vốn vay. 

• Kết quả biện pháp:  

Hiểu được các loại chi phí đặt biệt là CPQLDN, các nhân tố ảnh hưởng đến chi 

phí, công ty có thể kiểm soát được chi phí, từ đó tiết kiệm chi phí, chi tiêu sẽ hiệu quả 

hơn và sau cùng là tăng lợi nhuận hoạt động của công ty theo đó cũng tăng lên. Chính 

vì vậy, quản lý chi phí là mối quan tâm hàng đầu của nhà quản lý, bởi vì lợi nhuận thu 

được nhiều hay ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí. 
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3.3.3. Giải pháp 3: Quản lý và sử dụng hợp lý hàng tồn kho 

• Lý do thực hiện biện pháp: 

Số lượng hàng tồn kho của Công ty đang có xu hướng giảm tăng qua 3 năm, đặt 

biệt năm 2020 HTK tăng mạnh. Từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn 

hạn nói riêng và ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn nói chung của Công ty. 

• Nội dung thực hiện biện pháp:  

Thường xuyên theo dõi sự biến động giá cả thị trường để có biện pháp tăng giảm 

dự trữ một cách hợp lý, tránh rủi ro cho đồng vốn kinh doanh, đảm bảo hài hòa giữa 

dự trữ và SX. Nhằm giảm bớt chi phí chi phí kho bãi. 

Tìm và dự trữ nguồn nguyên liệu rẻ, chất lượng ổn định để giảm chi phí nâng cao 

tính cạnh tranh, thực hiện tiết kiệm chi phí trong sản xuất, quản lý hiệu quả chi phí, 

tránh lãng phí là điều cần quan tâm thường xuyên. 

Cần rà soát, quản lý chặt chẽ trong khâu nhập kho NVL, nhận HĐ CT từ bên nhà 

cung cấp để tiến hành lập sổ điểm danh vật tư cũng như là việc theo dõi chi tiết từng 

khoản mục NVL trong việc ghi sổ kế toán để tránh mất mát, lãng phí NVL. Đồng thời 

giúp cho việc phân tích tình hình biến động NVL ở từng hạng mục công trình được 

chính xác, chặt chẽ hơn. 

Trong thời gian tới từ 2020 trở đi Công ty nên tiến hành nghiên cứu, mở rộng thị 

trường, chủ động tìm kiếm khách hàng dẫn đến chủ động hơn trong sản xuất và đặt 

hàng, cần có các biện pháp để đẩy nhanh công tác tiêu thụ, tránh ứ đọng sản phẩm lâu. 

Nếu làm được tốt việc này Công ty sẽ tính toán được lượng hàng tồn kho chính xác 

hơn, tiết kiệm được chi phí kho bãi, bảo quản và cả chi phí cơ hội do vốn đầu tư vào 

tồn kho. Nhưng nếu Công ty dự trữ hàng tồn kho quá ít sẽ dẫn đến không đáp ứng nhu 

cầu sản xuất liên tục, hàng hóa không đủ cung cấp kịp thời cho khách hàng sẽ dẫn đến 

mất uy tín Công ty và mất cả khách hàng. Vì thế việc dự trữ hàng tồn kho cần lưu ý 

xem xét sự đánh đổi giữa lợi ích và phí tổn của việc duy trì tồn kho. 

Thường xuyên kiểm kê hàng hóa định kỳ, sắp xếp HTK một cách khoa học và 

hợp lý. Công tác kiểm kê hàng hóa vật tư định kỳ thường xuyên là một hoạt động cần 

thiết để xác định lượng hàng hóa thực tế trong kho so với giấy tờ, sổ sách quản lý, từ 

đó phát hiện ra những sai phạm kịp thời. Đây cũng là một hoạt động giúp cho hàng 

hóa được luân chuyển, tránh tình trạng vật tư hàng hóa bị hỏng hóc, hao mòn. Việc sắp 

xếp hàng hóa một cách khoa học sẽ giúp cho công tác kiểm kê được thuận lợi hơn 

đồng thời giúp cho quá trình vận chuyển, tìm kiếm, nhập xuất kho được tiến hành 

nhanh gọn, tiết kiệm được diện tích kho bãi cũng như gia tăng năng suất lao động. 
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Vì Công ty thuộc loại hình thương mại dịch vụ-sản xuất nên kế hoạch mua hàng 

trong từng trường hợp này phụ thuộc vào kế hoạch dự trữ các yếu tố đầu vào như 

nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm… Kế hoạch mua hàng rất khó xác định 

vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giá cả, nhu cầu của các đơn hàng, hao hụt… Để 

xác định được có thể dựa vào doanh thu dự kiến, từ đó xác định được sản lượng sản 

xuất. Căn cứ sản lượng dự kiến, ta kết hợp dự toán định mức vật tư do phòng Kỹ thuật 

cung cấp và giá cả vật tư do kế toán cung cấp để tiến hành lập kế hoạch mua hàng. 

Sử dụng mô hình EOQ đối với công tác quản trị hàng tồn kho nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho. Tuy nhiên, với mô hình này phải giả định 

như sau: Dự báo tương đối chính xác tổng nhu cầu (S); Tốc độ sử dụng hàng tồn kho 

cố định; chi phí một lần đặt hàng (F) cố định; chi phí tồn kho cho một đơn vị (C) cố 

định; lượng đặt hàng tối ưu(Q) là số lượng của một lần đặt hàng làm cho tổng chi phí 

quản trị hàng tồn kho thấp nhất.  

 

(Nguồn: Tài liệu tham khảo: Quản trị tác nghiệp [1, 343] , Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH 

Kinh tế Quốc dân) 

Những giả định trên chính là những hạn chế của mô hình. 

Ta có: 

 Tổng chi phí = Chi phí đặt hàng(CĐH )+ Chi phí tồn kho(CTT) 

                        Tổng chi phí(TC)      = 
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Lượng đặt hàng tối ưu(Q=EQQ): Số lượng của một lần đặt hàng làm cho tổng chi 

phí quản trị hàng tồn kho thấp nhất. 

TC = CĐH + CTT         min  =                  

Trong đó: 

Q: Lượng hàng tối ưu cho mỗi lần đặt. 

F: Chi phí cố định cho một lần đặt hàng. 

S: Tổng nhu cầu hàng hóa cần sử dụng trong kỳ. 

C: Chi phí tồn kho cho một đơn vị hàng. 

• Xác định điểm đặt hàng (ROP) 

Trong mô hình tồn kho EOQ chúng ta giả định rằng sự tiếp nhận 1 đơn hàng là 

thực hiện trong một chuyến hàng. Nói cách khác chúng ta giả định rằng chúng ta sẽ 

chờ đến khi hàng trong kho về đến 0 thì mới đặt hàng ngay tức khắc. Tuy nhiên 

trong thực tế thời gian giữa lúc đặt hàng và lúc nhận hàng có thể ngắn trong vòng 

vài giờ hoặc dài đến hàng tháng. Do đó quyết định khi nào đặt hàng sẽ được xác 

định như sau: 

Công thức: ROP = d x L 

Trong đó: 

ROP: Điểm dặt hàng 

d: Nhu cầu vật tư hàng ngày 

L: Thời gian vận chuyển đơn hàng 

Công ty TNHH Mỹ Thuật-Quảng Cáo-Kiến Trúc-Đỗ Lê chuyên sản xuất và làm 

các đơn đặt hàng theo yêu cầu khác hàng gồn các loại NVL nua về đều nhập kho để 

sản xuất. Theo Báo cáo thường niên 2020 của Công ty TNHH Mỹ Thuật-Quảng Cáo-

Kiến Trúc-Đỗ Lê ta thấy nguyên vật liệu được công ty sử dụng để sản xuất là gồm sắp, 

thép, nhôm, Neonsign…. Trong đó, lượng NVL sắt thép chiếm tỷ lệ cao, vì vậy ta 

chọn vải các loại để đưa ra cách tính lượng đặt hàng tối ưu. 

Giả sử, năm 2021 dự tính mức tồn kho cần dùng sắt thép là 650.000 mét, chi phí 

mỗi lần đặt hàng như chi phí quản lý giao dịch, vẩn chuyển, thủ tục giấy tờ… 

8.000.000 và chi phí duy trì tồn kho 5.000 đồng cho mỗi mét sắt, thép/năm. Số lượng 

đặt hàng tối ưu là: 
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Số lần đặt hàng tối ưu trong năm là: n= 12,7475  

Chi phí đặt hàng trong năm là: Cđh =12,2475 x 10.000.000 = 127.475.000 đồng 

Chi phí lưu kho là: Ctt = 5.000 x (48.990/2) = 127.475.000 đồng 

Tổng chi phí tồn kho của vải các loại: 

TC = CĐH + CTT = 127.475.000 127.475.000 = 254.950.000 đồng 

Ở Công ty thường mất 5 ngày kể từ khi đặt hàng thì công ty mới nhận được 

hàng, giả sử số ngày làm việc trong năm (N) là 350 ngày do đó Công ty thường đặt 

hàng sớm hơn trước khi tồn kho cạn sạch. Điểm đặt hàng của Công ty: 

Điểm đặt hàng (ROP) = (D/N) x L = (650.000/350) x 5 = 9,286 mét 

Như vậy, qua tính toán ta thấy Công ty nên mua 50.990.000 mét sắt thép cho mỗi 

lần đặt hàng, khi lượng sắt thép trong kho còn 9,286 mét thì tiến hành đặt hàng lại. 

• Kết quả của giải pháp 

Xây dựng dự toán HTK chuẩn xác sẽ giúp Công ty có lượng hàng tồn kho hợp 

lý, giảm được chi phí lưu kho, bảo quản góp phần tăng hiệu quả sử dụng tài sản, 

mang lại hiệu quả trong kinh doanh. 

Lượng tồn kho hợp lý ngoài tiết kiệm chi phí, còn đáp ứng kịp thời các đơn 

hàng cho khách hàng, nâng cao uy tín của Công ty và tiết kiệm các khoản chi phí về 

phạt vi phạm hợp đồng kinh tế. 

3.3.4. Giải pháp 4: Đẩy mạnh doanh thu 

• Lý do thực hiện biện pháp: 

Ta thấy doanh thu của Công ty giảm mạnh điều này ảnh hưởng rất lớn đến lợi 

nhuận của công ty. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản, hiệu quả sử dụng tài sản dài 

hạn, tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn đều bị giảm rất nhiều do doanh thu giảm. Do 

đó, để khắc phục những hạn chế này ta cần phải có biện pháp để khắc phục những hạn 

chế, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.  

• Nội dung thực hiện biện pháp  

Thứ nhất, mở rộng phạm vi kinh doanh. Tiếp tục giữ vững các thị trường truyền 

thống ổn định thị trường sẵn có, những khách hàng và bạn cũ như: Khách sạn Hải Âu, 

HEAD Honda Hồng Phước, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Đất Võ,…. Đồng thời 

mở rộng thêm các thị trường mới trong phạm vi quốc gia. Ngoài ra không thể bỏ sót 

một số tỉnh lân cận đang có tốc độ phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa cao và 

mạnh như Phú Yên, Quảng Ngãi… củng cố và mở rộng thị trường ra các tỉnh và thành 

phố lân cận như Phú yên, Quảng Ngãi. Quyết tâm dành thị phần cùng với các đối thủ 
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cạnh tranh lớn. 

Thứ hai, hoàn thành các dự án đang triển khai và thu hút thêm các dự án quảng 

cáo, thiết kế đến các khách hàng lẽ. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh ở các lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động nhằm tối đa hoá lợi nhuận mang lại 

doanh thu cho doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, ngoài những biện pháp để đẩy nhanh doanh thu Công ty cần phải 

thường xuyên có những chính sách để thu hút nhân tài, lực lượng lao động có tay 

nghề, trình độ cao. Tiếp tục rà soát, sàng lọc và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công nhân 

viên để nâng cao chất lượng đội ngũ lao động cả về quy mô cũng như ý thức, trách 

nhiệm, ý thức tổ chức kỹ luật, bảo đảm làm chủ đưược thiết bị và công nghệ.  

Thứ ba, tăng cường quảng bá hình ảnh của công ty để nhiều khách hàng biết đến. 

Để quảng bá hình ảnh của Công ty trước hết cần tạo thương hiệu như xây dựng các 

công trình kiên cố, chất lượng, từ đó sẽ lôi kéo được nhiều khách hàng biết đến. Hiện 

tại thì rất nhiều đối thủ cạnh tranh với mình, để giành giật được khách hàng lớn thì 

không phải chuyện đơn giản. Vì vậy, Công ty cần khẳng định vị trí của mình trên thị 

trường.  

Ngoài ra công ty nên xây dựng trang web bán hàng-đặt hàng riêng, xây dựng đội 

ngũ chăm sóc khách hàng để tư vấn cho khách hàng kịp mọi thắc mắc. Và công ty cần 

có dự toán doanh thu, sản lượng hàng hóa sát với nhu cầu thị trường. Thành lập bộ 

phận Marketing làm nhiệm vụ thu thập và điều tra các thông tin về thị trƣờng và các 

đối thủ cạnh tranh. Tiến hành thực hiện tốt công tác nghiên cứu thị trường, đặc biệt là 

các tỉnh thành lân cận về những dự án mới. 

• Kết quả giải pháp 

Trong hoạt động SXKD, doanh thu là một trong những yếu tố quan trọng 

trong việc tạo ra lợi nhuận cho Công ty. Vì vậy để tăng lợi nhuận Công ty phải 

thường xuyên theo dõi, nghiên cứu tìm hiểu thị trường, tìm hiểu nguồn vật liệu 

với giá cả hợp lí, chất lượng tốt để kí hợp đồng hoặc các đơn đặt hàng với các đối tác 

nhằm ổn định giá cả, giảm giá thành với các khách hàng lâu năm. Đồng thời công ty  

xây dựng các mối quan hệ kinh doanh bằng cách giao thiệp sâu rộng với cộng đồng, 

thân thiện, hòa đồng, vui vẻ với các khách hàng đến đặt hàng công ty cũng như hướng 

dẫn tận tình các đối tác hợp tác để tăng lượng khách hàng, và đồng thời giúp công ty 

thu nhìu doanh số từ khách hàng. 
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 KẾT LUẬN 

Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đặt ra cho các doanh nghiệp nước 

ta nhiều cơ hội và thách thức. Đó là cơ hội thu hút vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ tiên 

tiến, tiếp thu cách làm việc kinh doanh, quản lí khách hàng của nước ngoài, có cơ hội 

đưa sản phẩm của nước mình đến nhiều nước trên thế giới.  

Mặt khác, các doanh nghiệp chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt diễn ra trên thị 

trường phạm vi toàn cầu trong nền kinh tế thị trường một khi không có sự bảo hộ của 

nhà nước. Các doanh nghiệp nước ta phải tự điều hành quản lý các hoạt động sản xuất 

doanh nghiệp một cách hiệu quả để đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển.  

Thông qua việc phân tích các nhà quản lí sẽ nắm được thực trạng của doanh 

nghiệp mình, phát hiện ra những nguyên nhân và sự ảnh hưởng của các nhân tố đến từ 

doanh thu và lợi nhuận. Từ đó chủ động đề ra các biện pháp thích hợp để khắc phục 

những mặt tiêu cực, phát huy những mặt tích cực của các nhân tố ảnh hưởng và huy 

động tối đa nguồn lực nhằm tăng lợi nhuận, doanh thu và hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp.  

Do thời gian và trình độ năng lực bản thân còn hạn chế nên chắc chắn bài chuyên 

đề tốp nghiệp của em không tránh khỏi những sai sót, khuyết điểm cả về nội dung lẫn 

hình thức, Vì vậy, kính mong sự quan tâm, đóng góp ý kiến của quý thầy cô giáo để 

em được học hỏi, sữa chữa, không ngừng tiến bộ và hoàn thiện mình hơn. 

Cuối cùng, để hoàn thành được bài Báo cáo này, em xin bày tỏ lòng biết ơn, sự 

giúp đỡ tận tình và sâu sắc của các cô chú, anh chị trong Công ty và Trần Thị Vũ 

Tuyền là người trực tiếp hướng dẫn để em hoàn thành được bài chuyên đề tốp nghiệp 

này. 
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5 
Bảng cân đối kế toán của Công ty TNHH  Mỹ Thuật - Quảng Cáo - Kiến 
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Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH  Mỹ Thuật -Quảng 
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